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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; Công văn số 1254/KTNN-CĐ ngày 05/9/2018 của KTNN về việc hướng dẫn thực hiện và sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành II,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý thu thuế xuất nhập khẩu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Lưu: VT; CĐ.
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Hồ Đức Phớc


ĐỀ CƯƠNG

KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định 475/QĐ-KTNN ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU (Viết tắt thuế XNK)

1. Khái niệm về thuế XNK

- Thuế XNK là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.

- Thuế XNK là một loại thuế gián thu, một yếu tố cấu thành trong giá cả hàng hóa; do các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đóng góp cho Nhà nước theo luật định.

- Thuế XNK là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế tài chính, thương mại vĩ mô tổng hợp, gắn liền với cơ chế quản lý xuất nhập khẩu và chính sách đối ngoại của một quốc gia.

2. Đặc điểm về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thuế XNK là một loại thuế quan trọng với những đặc điểm riêng phân biệt với các loại thuế khác:

- Thuế XNK là loại thuế gián thu. Nhà nước sử dụng thuế XNK để điều chỉnh hoạt động ngoại thương thông qua việc tác động vào cơ cấu giá cả của hàng hóa;

- Thuế XNK là loại thuế gắn liền với hoạt động ngoại thương. Thuế XNK là một công cụ quan trọng của Nhà nước nhằm kiểm soát hoạt động ngoại thương thông qua việc kê khai, tính thuế đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Thuế XNK chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố quốc tế như: sự biến động kinh tế thế giới, xu hướng thương mại quốc tế.

3. Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

3.1. Đối tượng chịu thuế được quy định theo Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 như sau:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật thương mại, pháp luật đầu tư.

3.2. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 2, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

- Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

- Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

- Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

- Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

(Chính phủ quy định chi tiết Điều này).

4. Người nộp thuế (Viết tắt NNT) được quy định tại Điều 3, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

- Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

- Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho NNT, bao gồm:

+ Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được người nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

+ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế;

+ Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế;

+ Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh;

+ Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp;

+ Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho NNT theo quy định của pháp luật.

- Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.

- Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Nguyên tắc quản lý thuế XNK

Quy định về quản lý thuế nói chung và quản lý thuế XNK nói riêng được thực hiện theo Luật Quản lý thuế, các luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK còn thực hiện theo Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, nguyên tắc quản lý thuế XNK được áp dụng thống nhất là: Cơ quan hải quan quản lý thuế đối với hàng hóa XNK theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Theo đó, người nộp thuế XNK được áp dụng cách thức quản lý phù hợp tương ứng với 3 mức độ: Doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp tuân thủ và doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật thuế.

5.1. Doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Điều 10, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015:

Người nộp thuế được xếp vào nhóm doanh nghiệp ưu tiên nếu thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau:

(1) Tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

Trong thời hạn 2 năm liên tục tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau:

- Các hành vi trốn thuế; gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

- Các hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương.

(2) Điều kiện về chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán

- Áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Bộ Tài chính;

- Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

(3) Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ

Doanh nghiệp phải thực hiện và duy trì hệ thống, quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế trong toàn bộ dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất, nhập khẩu của mình.

(4) Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu

- Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm;

- Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm;

- Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm;

- Đại lý thủ tục hải quan: Số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm đạt 20.000 tờ khai/năm.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp cụ thể trên là kim ngạch bình quân trong 2 năm liên tiếp tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét, không bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác.

Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điều kiện thứ tư nói trên đối với doanh nghiệp được Bộ KH&CN cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.

Bộ Tài chính xem xét áp dụng chế độ ưu tiên đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

5.2. Doanh nghiệp tuân thủ và doanh nghiệp không tuân thủ

Người nộp thuế được cơ quan hải quan sắp xếp vào nhóm tuân thủ hoặc không tuân thủ dựa theo các tiêu chí phân loại rủi ro quy định tại khoản 2, Điều 15, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 như sau:

- Chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Tính chất, đặc điểm của hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải;

- Tần suất, tính chất, mức độ vi phạm liên quan đến hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải;

- Xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

- Tuyến đường, phương thức vận chuyển hàng hóa, hành lý;

- Các yếu tố khác liên quan đến quá trình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ XNK
1. Khái niệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế XNK

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế XNK có thể được hiểu như sau:

- Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là việc nhà nước tác động có tổ chức và bằng pháp quyền đối với các quá trình kinh tế xã hội và hành vi của con người nhằm thực hiện các mục tiêu chung thông qua công cụ thuế quan.

- Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là việc cơ quan Hải quan sử dụng quyền lực nhà nước để tổ chức thực hiện các quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

2. Chủ thể quản lý

Theo quy định tại điều 12, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014: Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hệ thống tổ chức Hải quan Việt Nam gồm:

(1) Tổng cục Hải quan (viết tắt TCQH);

(2) Cục Hải quan (viết tắt CHQ) tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

(3) Chi CHQ, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương.

Chính phủ căn cứ vào khối lượng công việc, quy mô, tính chất hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đặc thù, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn để quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan; quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của Hải quan các cấp.

3. Đối tượng quản lý

Đối tượng chịu sự quản lý thuế XNK là các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế XNK.

4. Nội dung quản lý

Nội dung cơ bản của việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thuế XNK bao gồm:

- Thu thập thông tin về đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Quản lý thu nộp Ngân sách Nhà nước (viết tắt NSNN).

- Quản lý miễn thuế XNK; giảm thuế XNK; hoàn thuế XNK.

- Kiểm tra, thanh tra thuế XNK.

- Xử lý vi phạm pháp luật về thuế XNK.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế XNK.

III. PHÂN CẤP QUẢN LÝ THUẾ XNK
Theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, việc phân cấp quản lý thu thuế XNK như sau:

1. Cấp Trung ương

- Bộ Tài chính: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thu quản lý thuế XNK; Trả lời các vướng mắc, bất cập của cơ quan hải quan, NNT đối với các nội dung có liên quan đến thuế XNK. Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc lập dự toán thu thuế XNK theo quy định của Luật NSNN; Phối hợp với Tổng cục Hải quan điều hành dự toán thu thuế XNK được Quốc hội phê duyệt;

- Tổng cục Hải quan: Quản lý, thực hiện thu thuế XNK theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật NSNN và các quy định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chủ trì, thực hiện trao đổi thông tin, phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế XNK. Chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với quản lý thu thuế XNK. Trong đó, TCHQ đã ban hành:

(i) Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015, gồm:

+ Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ tại cửa khẩu.

+ Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Quy trình quản lý đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

+ Các quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.

+ Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan; phương tiện vận tải neo đậu, dừng đỗ trong địa bàn hoạt động hải quan.

+ Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

+ Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, ra kho ngoại quan, kho CFS.

+ Quy trình thủ tục hải quan đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.

+ Quy trình kiểm tra, xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế; kiểm tra, xác định trị giá hải quan; kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Quy trình miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

(ii) Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 (thay thế Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2014), trong đó: Thực hiện phân loại nợ và lập hồ sơ theo dõi NNT được thực hiện từ các Chi cục Hải quan đến Cục Hải quan, cụ thể:

+ Chi cục Hải quan: Thực hiện lập danh sách nợ; Thu thập, xác minh thông tin của người nộp thuế đối với các trường hợp không đủ cơ sở để phân loại nợ và các khoản nợ quá hạn quá 90 ngày; Phân loại các khoản nợ thuế (trong đó chia ra Các khoản nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 và Nợ thuế phát sinh từ ngày 01/7/2013 đến nay) và Lập hồ sơ theo dõi nợ thuế (Hồ sơ theo dõi nợ thuế được lưu tại Chi cục Hải quan theo quy định về lưu trữ hồ sơ)

+ Cục Hải quan: Tiếp nhận công văn, hồ sơ phân loại nợ do Chi cục gửi; CHQ có trách nhiệm Kiểm tra, xử lý hồ sơ phân loại nợ thuế, nếu cần thiết có thể thu thập thêm bằng chứng hoặc phân loại lại các khoản nợ; Phê duyệt và phát hành hồ sơ quản lý nợ thuế theo quy định.

- Kho bạc Nhà nước: Hạch toán đầy đủ, chính xác số liệu quản lý thuế XNK; theo dõi, kiểm tra chứng từ hoàn thuế XNK; Cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan quản lý thuế XNK số liệu về thu thuế XNK, miễn, giảm, hoàn thuế XNK.

2. Cấp địa phương

- Cục Hải quan: Quản lý, thực hiện thu thuế XNK đúng theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật NSNN và các quy định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chủ trì, thực hiện trao đổi thông tin, phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế XNK. Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thu thuế XNK; lập dự toán và thực hiện thu thuế XNK theo quy định của Luật NSNN; Chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với quản lý thu thuế XNK.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hạch toán đầy đủ, chính xác số liệu quản lý thuế XNK; theo dõi, kiểm tra chứng từ hoàn thuế XNK; Cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan quản lý thuế XNK số liệu về thu thuế XNK, miễn, giảm, hoàn thuế XNK.

IV. CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ XNK
Quản lý thuế nói chung và quản lý thuế XNK nói riêng được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Quản lý thuế, các luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK còn thực hiện theo Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành… (Có danh mục các văn bản kèm theo tại Phụ lục số 01/CĐ-XNK).

V. THÔNG TIN QUẢN LÝ THUẾ XNK
1. Cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về thuế XNK

Trong cơ cấu của ngành Hải quan, các đơn vị bộ phận phối hợp với nhau cùng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với thuế XNK theo nhiệm vụ cụ thể. Hệ thống tổ chức của Hải quan Việt Nam theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ gồm có:

- Cơ quan TCHQ ở Trung ương: TCHQ là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước.

- Các cơ quan Hải quan ở địa phương:

+ Các CHQ tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc TCHQ

+ Các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương thuộc CHQ tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hoạt động quản lý nhà nước về thuế XNK

2.1. Xây dựng, thu thập thông tin về người nộp thuế XNK

Để quản lý người nộp thuế trong điều kiện áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế và hiện đại hóa hải quan, vấn đề thông tin về nguời nộp thuế đóng vai trò quan trọng. Thông tin về người nộp thuế phải được xây dựng thành hệ thống. Hiện nay các tổ chức cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu sẽ thực hiện việc kê khai qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

2.2. Quản lý thu nộp thuế XNK cho Ngân sách nhà nước

* Quản lý khai thuế: Hiện nay, với cơ chế NNT tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, NNT đóng vai trò chủ động trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cũng như nâng cao tính tự giác, tuân thủ chấp hành pháp luật.

* Quản lý nộp thu, nộp thuế XNK:

- Tương ứng với từng loại hình hàng hóa có mức thuế suất thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu tương ứng. Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời Điểm tính thuế.

- Thời hạn nộp thuế được quy định rõ tại Điều 9, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, cụ thể:

(1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại điểm (2) dưới đây. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.

(2) Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật hải quan được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ mười của tháng kế tiếp. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Nộp thuế:

+ Địa điểm: NNT thực hiện nộp tiền thuế, phí vào Kho bạc Nhà nước; ngân hàng; nộp tiền thuế tại cơ quan hải quan hoặc thực hiện bảo lãnh tiền thuế bằng phương thức điện tử tại ngân hàng phối hợp thu.

+ Hình thức: NNT, người khai hải quan được lựa chọn nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (gọi là chuyển khoản).

+ Phương thức: NNT nộp tiền bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt tại quầy; NNT nộp tiền bằng chuyển khoản qua kênh giao dịch điện tử.

2.3. Quản lý miễn, giảm, hoàn thuế XNK

Các quy định về miễn, giảm, hoàn thuế XNK được quy định chủ yếu tại các văn bản sau: Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, trong đó:

- Miễn thuế XNK: Hiện theo quy định có 23 đối tượng và trường hợp miễn thuế bao gồm:

(1) Hàng hóa XNK của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

(2) Quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.

(3) Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới thuộc Danh Mục hàng hóa và trong định mức để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới.

(4) Hàng hóa được miễn thuế XNK theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(5) Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu.

(6) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.

(7) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

(8) Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu vực phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước.

(9) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định.

(10) Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

(11) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

(12) Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

(13) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

(14) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

(15) Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí.

(16) Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế đối với: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu; Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu; Tàu biển xuất khẩu.

(17) Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

(18) Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

(19) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường

(20) Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

(21) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ.

(22) Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được.

(23) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

- Giảm thuế XNK: Hàng hóa XNK đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

- Hoàn thuế XNK: Theo quy định có 05 trường hợp hoàn thuế:

(1) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

(2) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

(3) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

(4) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

(5) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

+ Hàng hóa quy định tại các Điểm (1), (2) và (3) được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

2.4. Công tác Kiểm tra, thanh tra thuế XNK

Kiểm tra, thanh tra thuế XNK là một trong những yếu tố cấu thành của hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bên cạnh việc tôn trọng kết quả tự tính, tự khai, tự nộp thuế của người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cơ quan Hải quan thực hiện các biện pháp giám sát hiệu quả vừa đảm bảo khuyến khích sự tuân thủ tự nguyện, vừa đảm bảo phát hiện ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Công tác kiểm tra, thanh tra thuế XNK được Tổng cục trưởng TCHQ ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan tại Quyết định số 4129/QĐ-TCHQ ngày 11/12/2017 thay thế các Quyết định số 694/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2013 và Quyết định số 265/QĐ-TCHQ ngày 14/2/2014. Quy định này áp dụng cho việc tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành hải quan, bao gồm: tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; lựa chọn, xác định đối tượng thanh tra để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra; giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

2.5. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế XNK

Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế XNK là tội phạm sẽ bị áp dụng chế tài hình sự. Các hành vi vi phạm không phải là tội phạm bị xử lý hành chính. Đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khác như dấu hiệu của tội trốn thuế, cơ quan Hải quan gửi hồ sơ đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền xem xét khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (bao gồm cả thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

Trong đó: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013, Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 gồm:

+ Vi phạm các quy định về thủ tục hải quan;

+ Vi phạm các quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

+ Vi phạm các quy định về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Vi phạm các quy định khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2.6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế XNK
Khiếu nại trong lĩnh vực Hải quan là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan Hải quan (đơn vị có thẩm quyền) xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Hải quan, của người có thẩm quyền trong cơ quan Hải quan hoặc quyết định kỷ luật công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ

3.1. Thông tin chung

- TCHQ thực hiện theo hệ thống văn bản chỉ đạo và điều hành ngân sách chung của Nhà nước: Luật NSNN, các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN hàng năm; các Thông tư của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN và tổ chức thực hiện dự toán NSNN hàng năm;

- Mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống kiểm soát nội bộ đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý và giám sát do Tổng cục trưởng TCHQ phân công;

- Các loại văn bản phục vụ cho công tác quản lý thuế: Luật Hải quan; Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế bảo vệ môi trường…; và các văn bản pháp quy của Chính phủ và Bộ Tài chính.

3.2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ các cấp của TCHQ trong quản lý thuế XNK bao gồm: Cục Thuế xuất nhập khẩu; Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Quản lý rủi ro; Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; Cục Giám sát quản lý về hải quan; Cục Kiểm định hải quan; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Các Cục Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các đơn vị trên, cụ thể một số các chức năng chính của các đơn vị như:

- Cục Thuế xuất nhập khẩu: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ thực hiện quản lý nhà nước về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật.

- Cục Điều tra chống buôn lậu: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong ngành hải quan và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan; thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật.

- Cục Kiểm tra sau thông quan: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành hải quan thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên; trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan và thẩm định, quản lý doanh nghiệp ưu tiên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật.

- Cục Quản lý rủi ro: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; tổ chức thực hiện thu thập, xử lý thông tin hải quan; xây dựng, quản lý áp dụng tiêu chí; quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro và tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ quản lý và tổ chức thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thống kê nhà nước về Hải quan theo quy định của pháp luật.

- Cục Giám sát quản lý về hải quan: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành hải quan thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa; hướng dẫn thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nhãn mác hàng hóa theo quy định của pháp luật

- Cục Kiểm định hải quan: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; công tác kiểm định, phân tích, giám định để hỗ trợ công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của Tổng cục trưởng TCHQ.

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng TCHQ thực hiện thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của TCHQ theo quy định của pháp luật.

- Các Cục Hải quan: Có chức năng giúp Tổng cục trưởng TCHQ quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật. Hệ thống kiểm soát nội bộ của CHQ trong quản lý thuế XNK bao gồm: Phòng Thuế xuất nhập khẩu; Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm; Phòng Giám sát quản lý về hải quan; Phòng Quản lý rủi ro; Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

4. Một số thông tin về tình hình quản lý thuế XNK năm 2018

4.1. Công tác lập, giao dự toán thu thuế XNK:

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số …… ngày …… v/v xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2018, trong đó dự kiến thu thuế XNK năm 2018 là …… tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017, Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14/11/2017 của Quốc hội; Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính đã giao dự toán thu chi NSNN năm 2018 cho các đơn vị, trong đó TCHQ được giao là 283.000 tỷ đồng.

4.2. Tình hình quản lý thuế XNK năm 2018

a) Công tác thu thuế XNK

- Tổng dự toán thu ngân sách năm 2018 được giao ......trđ;

- Thực hiện ......trđ, đạt ......% so với dự toán,

(Chi tiết tại Phụ biểu số 01, 02, 03, 04/CĐ-XNK).

b) Công tác quản lý nợ thuế XNK

Tổng số nợ đến 31/12/2018: ......trđ trong đó: Tổng số nợ thuế quá hạn đến 31/12/2018: ......trđ, trong đó nợ chuyển quá hạn ......trđ chiếm ...% và nợ thuế tạm thu quá hạn là ......trđ chiếm ...% (Chi tiết tại Phụ biểu số 05, 05a, 05b/CĐ-XNK);

c) Công tác miễn, giảm, hoàn thuế XNK

Tổng số tiền thuế năm 2018 được miễn ......trđ, số thuế được giảm ......trđ, được hoàn ......trđ, không thu thuế ......trđ (Chi tiết tại Phụ biểu số 06, 07, 08, 08a/CĐ-XNK).

d) Công tác thanh tra, kiểm tra

- Tổng số các cuộc kiểm tra sau thông quan năm 2018: Kiểm tra tại cơ quan Hải quan ...... cuộc, tại trụ sở doanh nghiệp ...... cuộc, số thuế ấn định và phạt ......trđ. (Chi tiết tại Phụ biểu số 09/CĐ-XNK).

- Trong năm 2018, Tổng số các cuộc thanh tra, kiểm tra của ngành Hải quan là ...... cuộc, trong đó ...... cuộc kiểm tra nội bộ; ...... cuộc thanh tra chuyên ngành; số thuế truy thu ......trđ. (Chi tiết tại Phụ biểu số 10/CĐ-XNK).

- Tổng số các vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại của ngành Hải quan năm 2018: ...... vụ, số thuế truy thu và phạt ......trđ. (Chi tiết tại Phụ biểu số 11, 12/CĐ-XNK).

5. Một số tồn tại, bất cập trong công tác quản lý thuế XNK

5.1. Việc phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu

- Doanh nghiệp khai báo tên hàng không đúng, không chính xác, không đầy đủ; dẫn đến xác định mã số của hàng hoá không đúng và ảnh hưởng đến thuế suất (Doanh nghiệp cố tình sai phạm).

- Công chức hải quan giám sát không phát hiện ra sai sót của doanh nghiệp khi khai hải quan (cả chủ quan và khách quan).

- Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu đa dạng, sự phát triển của kinh tế làm việc xác định mã số một số mặt hàng mới khó khăn ngay cả với cơ quan hải quan. Lượng hàng hoá thông quan quá lớn nên công chức hải quan không thể kiểm soát hết được. Một cán bộ hải quan cũng không thể nắm hết được việc phân loại hàng hoá trong danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu (cơ chế luân chuyển cán bộ cũng là một nguyên nhân khách quan).

- Sự không thống nhất việc áp mã HS giữa cơ quan hải quan, doanh nghiệp và một số cơ quan quản lý chuyên ngành về mặt hàng đó.

- Hệ thống không kiểm soát được việc áp mã HS khác nhau cho các mặt hàng có tên hàng khai báo tương tự

- Đối với các tờ khai được phân luồng xanh thì hệ thống tự động thông quan nên cơ quan hải quan chưa thể kiểm soát việc khai báo của doanh nghiệp.

5.2. Một số hạn chế của hệ thống quản lý rủi ro

- Kỹ thuật thiết lập, áp dụng tiêu chí còn đơn giản, dễ bị đoán biết quy luật phân luồng qua thông tin khai báo; thông tin phân luồng không đảm bảo tính bảo mật, dễ dàng trong việc khai báo để né phân luồng (có trường hợp doanh nghiệp huỷ tờ khai nhiều lần đến khi được phân luồng xanh để tránh kiểm tra, giám sát hải quan).

-Việc thiết lập tiêu chí trên hệ thống bị bó cứng; thiếu tính linh hoạt, đa dạng trong việc lựa chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra.

- Việc áp dụng tiêu chí phân luồng còn mang tính chủ quan; thiếu tính khách quan trong việc quyết định phân luồng kiểm tra.

- Chất lượng, hiệu quả áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra còn thấp.

- Thiếu công cụ khai thác, kết xuất dữ liệu, theo dõi, đánh giá và báo cáo việc áp dụng tiêu chí và thực hiện phân luồng quyết định kiểm tra.

- Việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp được thực hiện hàng năm, tuy nhiên kết quả xếp hạng còn đôi lúc chưa chính xác.

5.3. Quản lý nợ thuế

- Việc phân loại nợ thực hiện thủ công, chưa có phần mềm theo dõi quy trình phân loại, đôn đốc nợ; không có báo cáo giúp phân tích tình hình nợ theo từng doanh nghiệp, tờ khai nhằm tiến hành rà soát các khoản nộp thừa, nộp thiếu hoặc theo các tiêu chí quản lý khác nhau; vì vậy có thể xảy ra sai sót trong quá trình phân loại nợ, cưỡng chế nợ.

- Chưa có kết nối trực tiếp tự động với số liệu nợ thuế nội địa của Tổng cục Thuế; việc tra cứu phải thực hiện thủ công nên có thể xảy ra sai sót do công chức thực hiện.

- Việc xác định tiền chậm nộp do hệ thống tự tính còn chưa chính xác (có trường hợp cao hơn, có trường hợp thấp hơn), còn xuất hiện số dư ảo do lỗi Paygate gây ảnh hưởng đến một số nghiệp vụ khác.

5.4. Trị giá hải quan

- Khai báo trị giá Hải quan thấp hơn so với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán. Đây là hình thức gian lận phổ biến nhất, có thể phát hiện ngay tại cửa khẩu và trong quá trình thực hiện kiểm tra hải quan. Hình thức lập hóa đơn kép; lập hóa đơn giả; không tính hoặc không khai báo trị giá các khoản trợ giúp, phí bản quyền, phí giấy phép;

- Khai báo trị giá Hải quan cao hơn so với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán.

5.5. Hoạt động kiểm tra sau thông quan

Ngoài các chuyên đề do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục KTSTQ chỉ đạo, các đơn vị chỉ mới tập trung kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm của từng doanh nghiệp mà chưa chú trọng kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật và dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp có kim ngạch XNK, số thuế phải nộp lớn, kiểm tra đánh giá theo nhóm doanh nghiệp, ngành hàng; chưa chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao tính tuân thủ pháp luật, tự giác khai báo của doanh nghiệp.

PHẦN THỨ HAI

KHUNG ĐỀ CƯƠNG KIỂM TOÁN QUẢN LÝ THUTHUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Khung Đề cương gồm các nội dung chính sau:
- Mục tiêu kiểm toán.

- Trọng tâm và rủi ro kiểm toán.

- Phạm vi, giới hạn kiểm toán.

- Nội dung kiểm toán.

- Phương pháp kiểm toán.

- Tổ chức thực hiện kiểm toán.

- Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

I. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN
1. Đánh giá tính đúng đắn, trung thực, đầy đủ báo cáo quyết toán thu XNK của Tổng cục Hải quan.

2. Đánh giá việc tuân thủ các quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế XNK, Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải quan và người nộp thuế.

3. Đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, chống trốn thuế của cơ quan hải quan.

4. Thông qua kết quả kiểm toán, chỉ ra các thiếu sót, sai phạm (nếu có) để xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ ra các bất cập, tồn tại về cơ chế, chính sách tài chính; chính sách thuế để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu.

II. RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ TRỌNG TÂM
1. Rủi ro kiểm toán có sai sót trọng yếu

1.1. Rủi ro tiềm tàng

Quản lý thuế trong hoạt động hải quan có phạm vi rất rộng, số lượng tờ khai lớn, xác định số thuế phải nộp phụ thuộc nhiều yếu tố liên quan, như: mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hàng hóa, trị giá tính thuế, thuế suất,... trong điều kiện cơ quan hải quan áp dụng cơ chế quản lý rủi ro (xác suất) trên tất cả các khâu nghiệp vụ, miễn kiểm tra trên diện rộng, trong khi đó ý thức tuân thủ pháp luật của đối tượng nộp thuế chưa cao dẫn đến rủi ro cao.

Lập dự toán thu chưa sát thực tế, chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu, chưa bao quát hết nguồn thu; dự toán giao thấp, chưa chi tiết theo từng sắc thuế; việc ban hành các chính sách còn chưa cụ thể, chưa phù hợp, triển khai và thực thi chưa kịp thời, không đúng đối tượng.

Hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến yếu tố nước ngoài (ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam) do vậy việc xác minh khó khăn.

Trang bị máy móc phục vụ cho việc kiểm tra còn rất hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu; số lượng cán bộ còn thiếu, trình độ cán bộ chưa chuyên sâu, một số khâu nghiệp vụ chưa có sự phối hợp đồng bộ;

Do vậy rủi ro tiềm tàng được đánh giá ở mức khá cao.

1.2. Rủi ro có sai sót trọng yếu

Do không có số liệu báo cáo định kỳ, đột xuất theo các chỉ tiêu báo cáo cho nên chưa phát hiện kịp thời các gian lận, số các đối tượng chọn mẫu được kiểm tra chiếm tỷ trọng rất thấp nhất là đối với đối tượng kê khai thuế hải quan điện tử dẫn đến rủi ro kiểm soát cao.

Việc kiểm tra sau thông quan chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng thông quan; tình trạng gian lận thương mại có xu hướng gia tăng.

Do đó rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức khá cao.

2. Trọng tâm kiểm toán

- Đánh giá việc tình hình lập và thực hiện dự toán thu thuế XNK năm 2018 đã được Quốc hội thông qua, nguyên nhân tăng giảm; đánh giá những bất cập, hạn chế, tính đồng bộ trong việc ban hành các chính sách, chế độ thuế ở khâu xuất nhập khẩu, kịp thời sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách thuế, đảm bảo cân đối NSNN, thu đúng thu đủ.

- Đánh giá tính tuân thủ các quy định của Luật hải quan, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật thuế bảo vệ môi trường, các quy định về thuế tự vệ của Tổng cục Hải quan, cụ thể một số trọng tâm sau:

+ Công tác lập, giao và thực hiện dự toán thu NSNN của Tổng cục Hải quan.

+ Việc chấp hành các quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu: Thực hiện thủ tục khai thuế; thu, nộp thuế; miễn, giảm, giãn, hoàn thuế; quản lý rủi ro; kiểm tra hải quan, kiểm tra thuế; thanh tra thuế, kiểm tra sau thông quan; xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan và lĩnh vực thuế; theo dõi nợ thuế, phạt chậm nộp thuế, cưỡng chế thuế, ân hạn thuế; kế toán thuế.

+ Phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về Luật hải quan, các Luật thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Luật quản lý thuế; các trường hợp thất thu thuế do chuyển giá hàng xuất khẩu; Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định liên quan (nếu có) để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Phát hiện các tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chính sách quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

+ Ngoài ra, xem xét đưa ra các trọng tâm riêng để đánh giá công tác quản lý theo từng lĩnh vực như:

· Công tác áp mã, thuế suất hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

· Công tác xác định trị giá tính thuế;

· Công tác miễn thuế hàng nhập khẩu là tài sản các dự án đầu tư;

· Quản lý hàng nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu;

· Quản lý hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu;

· Quản lý hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; hàng quá cảnh;

· Quản lý thuế tại cửa hàng miễn thuế, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế cửa khẩu...

- Đánh giá việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu.

III. PHẠM VI KIỂM TOÁN
1. Phạm vi kiểm toán

- Đơn vị được kiểm toán

+ Kiểm toán tổng hợp: Tại Tổng cục Hải quan, trong đó tập trung kiểm toán tại các đơn vị: Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Giám sát quản lý hải quan; Cục Quản lý rủi ro; Vụ Thanh tra - Kiểm tra và các đơn vị có liên quan.

+ Kiểm toán chi tiết: Tại các Cục Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, thực hiện chọn mẫu kiểm tra đối chiếu đối với một số đối tượng có số thu nộp NSNN lớn, các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, miễn, giảm và hoàn thuế lớn.

- Thời kỳ được kiểm toán: Năm 2018 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

2. Giới hạn kiểm toán

- Kiểm toán công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành pháp luật về quản lý thuế XNK đối với Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Chủ yếu Kiểm toán trên hồ sơ, tài liệu do các đơn vị được kiểm toán, kiểm tra đối chiếu cung cấp; đơn vị được kiểm toán, kiểm tra đối chiếu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các hồ sơ tài liệu đã cung cấp cho KTNN; không kiểm toán các vấn đề mà cơ quan thanh tra đã có kết luận; chỉ thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tại các tổ chức, cá nhân những nội dung được Trưởng đoàn phê duyệt trong Kế hoạch kiểm toán chi tiết và sau khi báo cáo Kiểm toán trưởng.
IV. NỘI DUNG KIỂM TOÁN
Đánh giá việc tình hình lập và thực hiện dự toán thu thuế XNK năm 2018 đã được Quốc hội thông qua, nguyên nhân tăng giảm; đánh giá những bất cập, hạn chế, tính đồng bộ trong việc ban hành… Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thuế XNK của TCHQ; Đánh giá công tác quản lý, kê khai, nộp thuế XNK; việc tuân thủ pháp luật về quản lý thuế XNK; việc ban hành các quy định quản lý thuế XNK; Đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Nội dung kiểm toán tổng hợp

1.1. Tại Tổng cục Hải quan

- Kiểm toán công tác lập và giao dự toán thu NSNN của ngành Hải quan. Đánh giá cơ sở xây dựng dự toán, tính hợp lý của dự toán và việc tuân thủ các quy định của hiện hành Nhà nước về công tác lập và giao dự toán thu NSNN.

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu năm 2018 của ngành hải quan, phân tích các chỉ tiêu thu đạt hay không đạt, chỉ ra nguyên nhân chủ quan và khách quan; công tác tổng hợp toàn ngành Hải quan về miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế;

- Kiểm toán, đánh giá việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý thu thuế XNK đối với các đơn vị trực thuộc TCHQ;

- Công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, ban hành các quy trình nghiệp vụ, thủ tục hải quan;

- Đánh giá việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quản lý nợ, thu hồi nợ đọng và xử lý chậm nộp thuế xuất nhập khẩu;

- Đánh giá những bất cập, tồn tại của cơ chế, chính sách quản lý thuế xuất nhập khẩu.

Đối với những nội dung kiểm toán tổng hợp nêu trên, trong quá trình kiểm toán xét thấy thật cần thiết, Tổ kiểm toán lập kế hoạch đi kiểm tra, đối chiếu một số đối tượng liên quan đến công tác quản lý thuế trình Trưởng đoàn kiểm toán và thực hiện khi Trưởng đoàn phê duyệt.

1.2. Tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

- Công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, trả lời NNT trong thực hiện quản lý thu thuế XNK;

- Công tác lập dự toán, thực hiện dự toán thu thuế XNK

- Đánh giá công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan đối với các nội dung có liên quan đến quản lý thuế XNK;

- Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra quản lý thu thuế XNK.

2. Nội dung kiểm toán chi tiết CHQ các tỉnh, thành phố

Kiểm toán chi tiết tại CHQ các tỉnh, thành phố trên cơ sở các quy trình: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó chú trong một số nội dung kiểm toán:
- Kiểm toán việc tuân thủ chế độ thu nộp thuế, lệ phí và thu khác do ngành hải quan quản lý;

- Kiểm toán việc thực hiện chức năng điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng giả của cơ quan hải quan như: Việc xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc mà cơ quan hải quan phát hiện hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện.

- Kiểm toán các nghiệp vụ quản lý thuế của ngành hải quan cụ thể:

+ Kiểm tra việc áp mã số hàng hoá, việc xác định trị gía tính thuế thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan; tính hợp lệ của C/O…;

+ Kiểm tra, đánh giá việc theo dõi, xử lý nợ thuế; phân tích tình trạng nợ, xoá nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ đọng quá hạn không có khả năng thu được;

+ Kiểm tra, đánh giá việc quản lý, theo dõi, thanh khoản hàng hóa nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu, sản xuất hàng xuất khẩu;

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chế độ miễn, giảm, hoàn thuế XNK …, có đủ điều kiện, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền hay không;

+ Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ pháp luật trong việc kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan; công tác thanh tra, kiểm tra và việc xử lý vi phạm qua công tác thanh tra, kiểm tra.

- Đánh giá việc chấp hành chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó chú ý đến việc thực hiện chế độ tổ chức công tác kế toán của cơ quan hải quan các cấp gồm: Tổng cục, Cục và Chi cục; công tác mở sổ theo dõi chi tiết các tài khoản thu NSNN; tình hình thực hiện chế độ báo cáo thu nộp thuế, nợ thuế; thực hiện đối chiếu giữa cơ quan hải quan và Kho bạc nhà nước.

- Kiểm tra các tài khoản tạm thu, tạm giữ, trong đó cần chú ý đối chiếu số liệu giữa số báo cáo của cơ quan Hải quan và số liệu của KBNN; đánh giá việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan, thực hiện nộp NSNN có đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật hay không.

- Một số nội dung sai sót cần kiểm tra, đối chiếu tại các Cục Hải quan, Chi cục hải quan thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 02/CĐ-XNK.

Trong quá trình kiểm toán xét thấy thật cần thiết, Tổ kiểm toán lập kế hoạch đi kiểm tra, đối chiếu một số đối tượng liên quan đến công tác quản lý thuế trình Trưởng đoàn kiểm toán và thực hiện khi Trưởng đoàn phê duyệt.

3. Đối chiếu Người nộp thuế

- Kiểm tra, xác định việc kê khai, nộp thuế XNK có đúng, đủ theo quy định.

- Kiểm tra, xác định việc miễn, giảm, hoàn thuế XNK có đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định?

- Một số nội dung sai sót cần kiểm tra, đối chiếu NNT thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 02/CĐ-XNK.

4. Kho bạc Nhà nước

Kiểm tra, xác nhận việc theo dõi, quản lý số thuế XNK, số miễn, giảm, hoàn thuế XNK; Công tác kiểm soát, hạch toán chứng từ chi hoàn thuế trong quản lý thuế XNK.

V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
Căn cứ vào khảo sát thực tế tại các đơn vị được kiểm toán, trên cơ sở đó các Tổ kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết và xác định phương pháp kiểm toán áp dụng cho từng nội dung kiểm toán, như sau:

- Kiểm toán tổng hợp: Tập hợp thống kê tình hình số liệu; văn bản pháp quy; kiểm tra, đối chiếu, so sánh; giải trình; tổng hợp, phân tích đánh giá...

- Kiểm toán chi tiết:

+ Đối với công tác quản lý thu: Phương pháp chọn mẫu được sử dụng để lựa chọn đơn vị được kiểm toán, lựa chọn các hồ sơ miễn giảm, giãn, hoàn thuế, lựa chọn nghiệp vụ và chứng từ kế toán cụ thể để kiểm tra; phương pháp phân tích được áp dụng trong kiểm toán việc chấp hành quy trình thủ tục kê khai, hồ sơ kê khai tại các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan; phương pháp đối chiếu áp dụng nội dung kiểm toán giữa số liệu tổng hợp về thực hiện dự toán thu, miễn, giảm, giãn, hoàn thuế giữa báo cáo giữa Cục và Chi cục được kiểm toán; giữa các số liệu trong báo cáo tổng hợp với từng hồ sơ lựa chọn kiểm toán; giữa hồ sơ kê khai và số liệu trên sổ kế toán, chứng từ kế toán của đơn vị kê khai.

+ Trong quá trình kiểm toán tại các cục hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ nhập khẩu lưu tại đơn vị, kiểm tra trị giá tính thuế; đối chiếu mã số HS của hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu, thuế GTGT từng năm. Kiểm tra tại một số doanh nghiệp có liên quan để đối chiếu số liệu, định mức nguyên phụ liệu, bổ sung hồ sơ, tài liệu kĩ thuật, củng cố hồ sơ.

+ Một số nội dung sai sót cần kiểm tra, đối chiếu tại các Cục Hải quan, Chi cục hải quan và NNT thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 02/CĐ-XNK.

VI. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
1. Nguyên tắc tổ chức kiểm toán

1.1. Về phối hợp trong hoạt động kiểm toán

Kiểm toán nhà nước (viết tắt KTNN) Chuyên ngành II chủ trì cuộc kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu năm 2018 tại TCHQ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cùng tham gia kiểm toán đối với chuyên đề; tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán cho cả chuyên đề kiểm toán.

KTNN khu vực chủ trì thực hiện kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu năm 2018 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (loại trừ các Cục Hải quan do KTNN chuyên ngành 2 thực hiện).

1.2. Về lập và phát hành Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán

- Đối với các đơn vị không thành lập Đoàn kiểm toán riêng biệt, mà thực hiện kiểm toán lồng ghép các nội dung về Quản lý thu thuế XNK: Khi kết thúc, Đoàn kiểm toán lập Phụ lục Báo cáo kiểm toán đối với nội dung chuyên đề kèm theo Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương, Báo cáo kiểm toán ngân sách bộ ngành phù hợp với kết cấu, nội dung và các Phụ biểu tại Biên bản kiểm toán kèm theo Đề cương này và gửi về KTNN chuyên ngành II để tổng hợp chung cho chuyên đề (gửi kèm cả file mềm).

- KTNN chuyên ngành II được giao chủ trì thực hiện kiểm toán Chuyên đề có nhiệm vụ tổng hợp kết quả kiểm toán của tất cả các đầu mối, đơn vị thuộc phạm vi kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán cho cả Chuyên đề.

2. Phương án tổ chức kiểm toán

2.1. KTNN chuyên ngành II (đơn vị được giao chủ trì)

- Trình Tổng KTNN thành lập Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tại Tổng cục Hải quan và kiểm toán chi tiết tại 11 Cục Hải quan.

- Kết thúc kiểm toán: Đoàn sẽ lập 01 BCKT chung toàn Đoàn.

- KTNN chuyên ngành II có trách nhiệm: Tổng hợp kết quả kiểm toán đối với Chuyên đề này từ kết quả kiểm toán của các KTNN khu vực và chuyên ngành (nếu có), lập Báo cáo kiểm toán cho cả Chuyên đề để phát hành theo quy định của KTNN.

2.2. Tại các KTNN khu vực

- Tại các KTNN khu vực: Thành lập các Đoàn kiểm toán riêng biệt hoặc lồng ghép để thực hiện kiểm toán chuyên đề tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (loại trừ các Cục Hải quan do KTNN chuyên ngành 2 thực hiện).

- Thực hiện kiểm toán tại các tỉnh với các nhiệm vụ sau:

+ Kiểm toán tổng hợp và chi tiết tại các Cục Hải quan của tỉnh, thành phố.

+ Đối chiếu với Người nộp thuế được miễn, giảm, hoàn thuế XNK
+ Lập Báo cáo kiểm toán Chuyên đề (đối với Đoàn kiểm toán riêng biệt) hoặc Lập Biên bản kiểm toán (đối với Đoàn kiểm toán lồng ghép).

(Lưu ý: Để hoàn thành đúng tiến độ và thời gian kiểm toán KTNN chuyên ngành và KTNN Khu vực nên tổ chức các cuộc kiểm toán chuyên đề Quản lý hoàn thu thuế XNK vào đợt 1 và đợt 2 để hoàn thành trước ngày 20/11/2019, thuận lợi cho công tác tổng hợp kết quả kiểm toán toàn ngành).
VII. MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
Biểu mẫu hồ sơ kiểm toán cơ bản áp dụng theo quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 2/11/2016 của Tổng KTNN và các Công văn hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của KTNN. Tuy nhiên để phù hợp với đặc điểm của cuộc kiểm toán, một số mẫu biểu hồ sơ áp dụng mẫu của đề cương này khi kiểm toán tại Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan:

1. Kế hoạch kiểm toán tổng quát: Tại Tổng cục Hải quan áp dụng theo Mẫu số 01/CĐ-XNK đính kèm.

2. Kế hoạch kiểm toán chi tiết tại các Cục Hải quan áp dụng theo Mẫu số 02/CĐ-XNK đính kèm.

3. Bản xác nhận số liệu kiểm toán và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên: Khi làm việc với TCHQ, các CHQ hoặc các Chi cục Hải quan áp dụng theo Mẫu số 04/HSKT-KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng KTNN và các Công văn hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của KTNN.

4. Biên bản kiểm toán: Tại các CHQ do các KTNN Khu vực thực hiện áp dụng mẫu Biên bản kiểm toán theo Mẫu số 03/CĐ-XNK đính kèm.

5. Báo cáo kiểm toán: Tại TCHQ và các CHQ do KTNN chuyên ngành II thực hiện áp dụng Mẫu số 04/CĐ-XNK và Báo cáo kiểm toán tổng hợp toàn Chuyên đề áp dụng theo Mẫu số 05/CĐ-XNK đính kèm.

6. Kiểm tra, đối chiếu: Khi kiểm tra, đối chiếu với Người nộp thuế các Tổ kiểm toán phải lập Tờ trình kiểm tra, đối chiếu áp dụng theo Mẫu số 03/HSKT-KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng KTNN trình Trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt. Lập Biên bản kiểm tra, đối chiếu theo Mẫu số 06/CĐ-XNK đính kèm.

7. Thông báo kết quả kiểm toán: Lập và gửi cho Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan được kiểm toán áp dụng theo Mẫu số 19/HSKT-KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng KTNN và và các Công văn hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của KTNN.
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PB01


																		Phụ biểu số 01/CĐ-XNK


			TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU XUẤT, NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Thực hiện
năm 2017			Dự toán
năm 2018			Thực hiện
năm 2018			So sánh


																		Thực hiện
năm 2017			Dự toán 
năm 2018


			1			Thuế xuất khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			2			Thuế nhập khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			3			Thuế GTGT


			4			Thuế TTĐB


			5			Thuế chống bán phá giá


			6			Thuế BVMT


			7			Thuế tự vệ


			8			Thuế chống phân biệt đối xử


			9			Thuế chống trợ cấp


			10			Lệ phí Hải quan


			11			Phạt chậm nộp thuế


			12			Phạt vi phạm Hải quan


			13			Bán hàng tịch thu


			14			Khác


						* Ghi chú: Giải thích nguyên nhân vượt và không vượt dự toán của từng khoản thu








PB02


																																																						Phụ biểu số 02/CĐ-XNK


			BÁO CÁO SỐ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NĂM 2018


			CỦA NGÀNH HẢI QUAN


																																																						Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Tên đơn vị			Thuế xuất khẩu						Thuế nhập khẩu						Thuế GTGT						Thuế TTĐB						Thuế CBPG						Thuế
BVMT			Thuế
tự vệ			Thuế
chống 
phân biệt
 đối xử			Thuế
chống trợ cấp			Tiền
chậm 
nộp
thuế			Phạt
vi phạm
hành
chính			Bán
hàng
tịch
thu			Khác			Tồn c.sang 2019


									Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL																											Tổng số			T.đó 
quá hạn


			1			Cục HQ Hà Nội


						-Trong đó: ghi thu ghi chi


			2			Cục HQ TPHCM


						- Trong đó: ghi thu -ghi chi


			3			Cục HQ Hải Phòng


						- Trong đó: ghi thu -ghi chi


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG


						* Ghi chú: Kèm theo quyết định ghi thu ghi chi








PB03


																					Phụ biểu số 03/CĐ-XNK


			THANH TOÁN THU, NỘP XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Năm 2017 chuyển sang						Phát sinh 
phải thu năm 2018			Đã thu 
năm 2018			Tồn chuyển sang 2019


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB04


																					Phụ biểu số 04/CĐ-XNK


			THANH TOÁN THUẾ TẠM THU


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Nợ  năm 2017 
chuyển sang phải thu						Phát sinh
phải thu thuế
năm 2018			Đã thanh 
khoản, đã thu			Nợ chuyển sang 
năm 2019 phải thu


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Hải quan 1


			2			Hải quan 2


			3			Hải quan 3


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB05


																																				Phụ biểu số 05/CĐ-XNK


			TỔNG HỢP NỢ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUÁ HẠN NĂM 2018


																																				Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng
cộng			Chi tiết


												Thuế 
xuất khẩu			Thuế 
nhập khẩu			Thuế 
GTGT			Thuế 
TTĐB			Thuế 
CBPG			Thuế 
BVMT			Thuế 
tự vệ			Thuế chống 
PBĐX			Thuế chống 
trợ cấp			Phạt 
chậm nộp


			I			Thuế chuyên thu


			1			Nợ do thua lỗ không khả năng trả


			2			Nợ các DN giải thể


			3			Nợ chờ xét miễn thuế


			4			Nợ được khoanh, được giảm


			5			Nợ của các DN không có địa chỉ


			6			Nợ của các DN theo chính sách nội địa hoá xe máy


			7			Nợ chây ỳ


			8			Nợ chờ ghi thu- ghi chi


			9			Nợ bình thường phải thu hồi


			10			Nợ chờ xét miễn giảm hàng an ninh, quốc phòng


			11			Nợ đọng khiếu nại, tranh chấp


			II			Tạm thu


			1			Nợ không đến thanh khoản


			2			Nợ đang chờ thanh khoản


			3			Nợ của các DN giải thể


						TỔNG CỘNG








PB05a


																																																Phụ biểu số 05a/CĐ-XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ CHUYÊN THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																																Đơn vị tính:1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																								NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)															1,000,000


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoang, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạntrong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB05b


																																																Phụ biểu số 05b/CĐ-XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ TẠM THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																										Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																					NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoanh, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạn trong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Hải quan …																																																									1,000,000


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB06


															Phụ biểu số 06/CĐ-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MIỄN THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số 
đề nghị miễn			Số được
miễn thuế			Số đã miễn			Số còn 
phải miễn


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB07


															Phụ biểu số 07/CĐ-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢM THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số
 đề nghị giảm			Số được
giảm thuế			Số đã giảm			Số còn 
phải giảm


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB08


																					Phụ biểu số 08/CĐ-XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Đơn vị			Số phải hoàn
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn cho NNT trong kỳ									Số còn phải 
hoàn cuối kỳ


															Tổng số			Hoàn NS 
năm nay			Hoàn NS 
năm trước


			A			B			1			2			3			4			5			6=1+2-3


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						TỔNG CỘNG








PB08a


															Phụ biểu số 08a/CĐ-XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ TẠM THU TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Tên chỉ tiêu			Số phải hoàn 
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn
 từ tài khoản 
tạm thu cho NNT			Số còn 
phải hoàn


			A			B			1			2			3			4= 1+2-3


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						TỔNG CỘNG








PB09


															Phụ biểu số 09/CĐ-XNK


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


			LỰC LƯỢNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN NĂM 2018


			STT			Đơn vị			Số liệu lũy kế đến ngày báo cáo
(Từ 01/01/2018 đến ngày 31/12//2018)


									Kiểm tra tại
Cơ quan 
hải quan			Kiểm tra tại 
Doanh 
nghiệp			Số tiền đã ấn định
 (thuế + phạt)
ĐVT: 1.000 đồng			Tổng số tiền đã thu
 vào NSNN (bao gồm cả thu nợ  của năm trước)  ĐVT: 1.000 đồng


			1			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Định			Cục Hải quan tỉnh Bình Định


			2			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Dương			Cục Hải quan tỉnh Bình Dương


			3			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Phước			Cục Hải quan tỉnh Bình Phước


			…			……																					Cục Hải quan tỉnh			Cà Mau			Cục Hải quan tỉnh Cà Mau


			…			……																					Cục Hải quan TP			Cần Thơ			Cục Hải quan TP Cần Thơ


						TỔNG CỘNG








PB10


																		Phụ biểu số 10/CĐ-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ CUỘC KIỂM TRA, THANH TRA NĂM 2018


			TT			Tên đơn vị			Số cuộc
 kiểm tra 
nội bộ			Số cuộc
 thanh tra chuyên
 ngành			Số cuộc 
do các đơn vị 
ngoài ngành thực hiện 
tại TCHQ			Số tiền 
truy thu thuế (ĐVT: 1.000 đồng)			Số tiền 
phạt về thuế 
(ĐVT: 1.000 đồng)


						TỔNG SỐ


			I			Thanh tra TCHQ


			II			Các Vụ, Cục thuộc TCHQ


			1			Cục …


			2			Cục …


			…			……


			III			Các Cục HQ tỉnh, thành phố


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……








PB11


																								Phụ biểu số 11/CĐ-XNK


			TÌNH HÌNH SỐ LIỆU PHÁT HIỆN, BẮT GIỮ CHỐNG BUÔN LẬU NĂM 2018


			CỦA NGÀNH HẢI QUAN


			STT			Hành vi vi phạm			Năm 2017						Năm 2018						So sánh


									Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ 
(+/-)			Trị giá (+/-) (1.000 đồng)			Số vụ 
(%)			Trị giá 
(%)


			1			Buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa


			2			Ma tuý


			3			Vi phạm hành chính


			4			Vi phạm SHTT, hàng giả


			5			Vi phạm khác


						TỔNG CỘNG








PB12


															Phụ biểu số 12/CĐ-XNK


			TỔNG HỢP TẠM GIỮ VI PHẠM HÀNH CHÍNH HẢI QUAN


																		Đơn vị 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý năm 2017
 chuyển sang			Tiền tạm giữ 
phát sinh 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
đã xử lý 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý chuyển 
sang năm 2019


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						Cộng
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CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 



ĐÃ BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU



(Tính đến ngày 31/12/2018)


			TT


			Tên văn bản QPPL


			Ghi chú





			 


			LUẬT


			





			1


			Luật Thuế Xuất nhập khẩu


			





			2


			Luật Hải quan 2014


			





			3


			Luật Quản lý thuế 2006


			





			4


			Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012


			





			5


			Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và Luật Quản lý thuế


			





			6


			Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế


			





			


			NGHỊ ĐỊNH


			





			1


			Nghị định số 122/2016/NĐ –CP ngày 01/09/2016 về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan


			





			2


			Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan


			





			3


			Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế Xuất nhập khẩu


			





			4


			Nghị định 153/2017/NĐ – CP ngày 27/12/2017 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022


			





			5


			Nghị định 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định giữa CHXHXN Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023


			








			6


			Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022


			





			7


			Nghị định 130/2016/NĐ-CP ngày 1/09/2016 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018


			





			8


			Nghị định 125/2016/NĐ-CP ngày 1/09/2016 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện hiệp định giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019


			





			9


			Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018


			





			10


			Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về kinh doanh hàng miễn thuế


			





			11


			Nghị định số 128/2016/TT-BTC ngày 09/08/2016 quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường


			





			12


			Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan


			





			13


			Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan


			





			14


			Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế


			





			15


			Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế


			





			16


			Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế


			





			


			QUYẾT ĐỊNH


			





			1


			Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu


			





			2


			Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ- TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu


			





			3


			Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 quyết định về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế


			





			4


			Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015


			





			5


			Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh


			





			6


			Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo


			





			7


			Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


			





			8


			Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2018 về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu


			





			9


			Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2018 về ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


			





			10


			Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan


			





			11


			Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2018 về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


			





			12


			Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/05/2016 về việc ban hành quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển thực hiện điều 41 luật hải quan


			





			


			THÔNG TƯ


			





			1


			Thông tư 10/2015/TT/BTC ngày 29/01/2015 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo


			





			2


			Thông tư 11/2018/TT-BGDDT ngày 06/04/2018 ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục 


			





			3


			Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế XK, thuế NK


			





			4


			Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.


			





			5


			Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 Sửa đổi một số điều TT 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


			





			6


			Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


			





			7


			Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp


			





			8


			Thông tư 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế


			





			9


			Thông tư 2174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


			





			


			CÔNG VĂN


			





			1


			Công văn số 225/CP-KTTH ngày 06/06/2018 đính chính biểu thuế nhập khẩu


			





			2


			Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 về việc mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS


			





			3


			Công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


			





			4


			Công văn số 12167/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
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CÁC HÌNH THỨC GIAN LẬN, SAI SÓT PHỔ BIẾN 


VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN TẠI CÁC CỤC HẢI QUAN,



CHI CỤC HẢI QUAN VÀ NGƯỜI NỘP THUẾ



I. LĨNH VỰC ÁP MÃ SỐ, ÁP THUẾ SUẤT 



1. Tên gọi hàng hóa



1.1. Khai sai tên hàng



Lợi dụng việc quy định ở biểu thuế về tên gọi của hàng hóa chưa rõ ràng; Do sự đa dạng của hàng hóa sản xuất ra trên thế giới hiện nay, nên biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu không thể cụ thể tất cả tên hàng hóa. Tại biểu thuế xuất nhập khẩu có những dòng thuế “loại khác” quy định tên gọi chung cho hàng nghìn mặt hàng; Việc dịch thuật từ tên hàng tiếng Anh ra tiếng Việt trong quá trình xây dựng biểu thuế, trong quá trình khai báo hải quan có sự không thống nhất, không chính xác, không có quy chuẩn; ngôn ngữ tiếng Việt đa dạng, phong phú.



Ví dụ 1: Cùng mặt hàng có tên tiếng Anh là: “Silver target”, doanh nghiệp A khai báo là “bạc khối” - nguyên liệu dùng để sản xuất đĩa CD-R áp mã 7106920000- dạng bán thành phẩm thuế suất nhập khẩu ưu đãi 1%; 7113119000 -- bạc loại khác thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30%; doanh nghiệp B lại khai báo là “hộp khuôn bạc” nguyên liệu dùng để sản xuất đĩa CD-R áp mã 8480790090 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.



Ví dụ 2: Cùng mặt hàng có tên tiếng Anh là: “Food suplement” - “thực phẩm bổ sung”, có doanh nghiệp khai báo là “chất phụ trợ thực phẩm”, áp mã số thuế 2106.90.89.00, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%; mã 2106.90.70.00, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%; có doanh nghiệp khai vào tên hàng “loại khác”, mã 2106.90.99.90, thuế suất 30%.



Để phát hiện các trường hợp này, cần có việc phân công theo dõi thu thập, xử lý thông tin chuyên sâu theo ngành hàng, kịp thời thu thập các thông tin liên quan đến ngành hàng được giao quản lý để phát hiện dấu hiệu gian lận, sự bất hợp lý trong khai báo về tên hàng. Khi phát hiện sự bất hợp lý trong khai báo cần mở rộng diện thu thập thông tin, rà soát đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực để có được đánh giá tổng thể về hành vi của người khai hải quan và sự chấp nhận khai báo của cơ quan hải quan. 



Các biện pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin: 



- Thu thập thông tin trên mạng Internet, thông tin của nhà sản xuất công bố; 



- Sử dụng biện pháp phỏng vấn, đối chiếu, xác minh để làm rõ các vấn đề ngoài sự hiểu biết của kiểm toán viên, làm rõ vấn đề khai báo, dịch thuật tên hàng hóa (nhất là các ngành công nghệ cao); 



- Sử dụng biện pháp trưng cầu ý kiến chuyên gia trong các lĩnh vực đặc thù.



1.2. Khai sai chủng loại hàng



Đây là hình thức gian lận, sai sót phổ biến của doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp thường lợi dụng yếu tố tương tự của hàng hóa, sản phẩm được quy định ở dòng thuế có thuế suất nhập khẩu cao với một loại hàng hóa, sản phẩm khác được quy định ở dòng thuế có thuế suất nhập khẩu thấp để khai báo sai gian lận, trốn thuế. 



 Ví dụ 1: Mặt hàng súng bơm xăng khai báo áp mã số 8413, thuế suất nhập khẩu  ưu đãi 0%, nhưng thực tế là loại van có kèm vòi để bơm xăng thuộc mã 8481, thuế suất ưu đãi 20%. 



Ví dụ 2: Mặt hàng khai báo là máy biến đổi điện tĩnh mã số 8504401900, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% nhưng thực tế là thiết bị cấp nguồn liên tục, mã số 8504401100, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 5%.



Ví dụ 3: Tủ cấy vi sinh mã số 8419200000, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%,  nhưng thực tế đây là buồng hút khí độc hại tạo môi trường sạch khi làm việc, thuộc Nhóm 9403804000, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 20%.



Ví dụ 4: Chất mầu hay nhựa lỏng nguyên sinh xếp vào Chương 39, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%, nhưng thực tế là đặc trưng cơ bản của mặt hàng sơn thuộc Chương 32, thuế suất nhập khẩu ưu đãi từ 20 đến 30%.



Ví dụ 5: Dây thép hợp kim mã 7229, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%, nhưng thực tế là dây hàn bằng thép mã số 8311, thuế suất nhập khẩu ưu đãi từ 20% đến 30%.



Ví dụ 6: Dây thép hợp kim thuộc Nhóm 7229, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%; nhưng thực tế là dây thép không hợp kim, dùng trong xây dựng mã số 7215, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 15%. 



Các mặt hàng có hình thức giống nhau, nếu kiểm tra thực tế hàng hóa bằng mắt thường, khó có thể phân biệt sự khác nhau. Những mặt hàng có công dụng chung, hay đặc thù, tại biểu thuế xây dựng dòng thuế chi tiết 8 số, 10 số không rõ ràng, có mức thuế chênh lệch thuế suất cho cùng một nhóm hàng, có mô tả hoặc tính chất tương tự nhau. Cùng một mặt hàng, thoạt nhìn có thể được phân loại ở nhiều nhóm khác nhau tại Biểu thuế nhập khẩu, có sự chênh lệch về thuế suất lớn thường bị lợi dụng để khai báo sai nhằm gian lận, trốn thuế. 



Phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin: 



- Thu thập thông tin trên Internet các thông tin của nhà sản xuất công bố.



- Thu thập thông tin từ các Hiệp hội ngành hàng; thông tin từ các doanh nghiệp cùng sản xuất mặt hàng giống hệt, tương tự hàng nhập khẩu. 



- Sử dụng biện pháp lấy ý kiến chuyên gia trong từng lĩnh vực; lấy mẫu giám định; xác minh tại đại lý, đại diện của đối tác bán hàng tại Việt Nam.



- Áp dụng nguyên tắc thông nhất một mặt hàng chỉ có một mã số và một mức thuế suất trong phân loại hàng hóa để phân tích, xử lý thông tin. Sử dụng phương pháp đối chiếu, kết hợp phỏng vấn: Tại sao có sự mâu thuẫn trong việc khai báo, phân loại, áp mã cùng một loại hàng hóa? Tại sao cùng một loại hàng hóa của cùng một nhà sản xuất mà doanh nghiệp lại phân loại, áp mã thuế này, trong khi các doanh nghiệp khác lại phân loại vào mã khác? làm rõ động cơ của hành vi khai báo sai của doanh nghiệp.



1.3. Khai sai các chỉ tiêu kỹ thuật


Lợi dụng việc Biểu thuế có các mặt hàng có tên gọi giống nhau nhưng được phân loại theo các nhóm và mã số có mức thuế chênh lệch khác nhau tuỳ theo các chỉ tiêu kỹ thuật để khai báo sai gian lận, trốn thuế như: Kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, độ dầy; Thành phần: Các thành phần tham gia, thành phần chính, thành phần phụ, hàm lượng, độ tinh khiết; Mức độ gia công, chế biến: Đã hoặc chưa tráng, mạ, phủ, sơn, đánh bóng, mài cạnh, cắt theo kích cỡ…; Phương pháp sản suất, gia công, chế biến: Cán nóng, cán nguội; mạ điện phân, mạ nhúng nóng; đã qua hấp, sấy hay chưa qua; đã sơ chế hay chưa sơ chế; đã thêm các thành phần khác hay chưa thêm; đã tạo hình hay chưa… 



 Ví dụ 1: Giấy nhân bản hay giấy can tùy kích cỡ thuộc mã số cụ thể (chiều rộng trên 36 cm), thuộc mã số 4809, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%; chiều rộng dưới 36 cm, thuộc mã số 4816, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 15%;



Ví dụ 2 :Đá phiến thô thuộc Nhóm 2514 thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% nhưng đã gia công mài gọt đánh bóng thuộc Nhóm 6801, 6802, thuế suất nhập khẩu ưu đãi từ 10 đến 20%; 



Ví dụ 3: Tuluen, xylen trường hợp có hàm lượng độ tinh khiết trên 95% thì phân loại theo các Nhóm 2902, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%, trường hợp dưới 95% thì thuộc Nhóm 2707, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 1%; 



Ví dụ 4: Dầu bôi trơn, dầu cắt gọt trong trường hợp thành phần dưới 70% hàm lượng bitium thì thuộc Nhóm 3402, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 20%, còn hàm lượng trên 70% bitium thì được phân loại theo Nhóm 2710, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 5%;



Ví dụ 5: Thép mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng mã 721049, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 15%, khai báo là thép mạ kẽm bằng phương pháp điện phân mã 721030, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%;



Cùng một mặt hàng có cùng các tiêu chí kỹ thuật được các doanh nghiệp khai báo áp dụng nhiều mã số khác nhau, có chênh lệch thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Cùng một mặt hàng do cùng một doanh nghiệp nhập khẩu mỗi giai đoạn áp dụng một mã số khác nhau có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi khác nhau. 



Phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin:



- Phân công cán bộ chuyên theo dõi theo ngành hàng, thường xuyên cập nhật thu thập các thông tin liên quan đến mặt hàng nhậy cảm (là các mặt hàng giống nhau về tên gọi, mô tả hàng hóa được phân loại ở các mã số khác nhau có chênh lệch thuế suất) được giao quản lý để phát hiện dấu hiệu gian lận, sự bất hợp lý trong khai báo về các chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa. 



- Chú trọng thu thập thông tin gian lận, thường từ các nguồn như: Các doanh nghiệp kinh doanh trong cùng lĩnh vực, cùng ngành hàng cung cấp; thông tin gian lận cũng có thể được cung cấp bởi các Hiệp hội ngành hàng, hoặc từ nội bộ doanh nghiệp qua đơn tố cáo, đơn khiếu nại.



- Rà soát số liệu xuất nhập khẩu của mặt hàng được quy định tại 02 nhóm và mã số khác nhau có ảnh hưởng về thuế suất.



- Tổng hợp số liệu (theo đơn vị nhập khẩu, theo đơn vị đối tác, hay theo model,...). 



- Phân tích số liệu (phân tích cùng model, ký hiệu nhưng áp 02 mã khác nhau).



- Thu thập tài liệu liên quan để củng cố nghi vấn (tài liệu liên quan đến thành phần, mức độ gia công,...).



- Đối chiếu để làm rõ các vấn đề nghi vấn qua giải trình và cung cấp tài liệu liên quan đến hàng hóa (thông thường là các chứng từ như C/A, MSDS, catalogue,...); xuất trình hàng mẫu, kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu nếu có đủ điều kiện.



- Lấy ý kiến chuyên gia về các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa. 



1.4. Khai sai tiêu chuẩn lắp ráp.



Lợi dụng quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính về phân loại đối với hàng hóa là thiết bị đồng bộ, toàn bộ và Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/04/2010 quy định về phân loại áp mã sai đối với hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thì hàng hóa nhập khẩu dưới dạng linh kiện rời đồng bộ được phân loại theo sản phẩm nguyên chiếc, nếu nhập khẩu không đồng bộ thì tính theo linh kiện chi tiết. Tại quy tắc 2a thuộc 6 quy tắc tổng quát cũng quy định đối với mặt hàng đã hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, nhưng đã có đặc trưng cơ bản hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện thì phân loại theo sản phẩm nguyên chiếc (kể cả hàng hóa đó ở dạng tháo rời chưa lắp rắp). 


Các doanh nghiệp thường hay lợi dụng chính sách và quy định này để trốn thuế theo các phương thức sau:



- Doanh nghiệp khai báo nhập khẩu hàng hóa là máy móc thiết bị đồng bộ, thực tế lại sử dụng là máy móc, thiết bị không đồng bộ; lợi dụng khai báo máy móc thiết bị đồng bộ để áp mã tính thuế cả các mặt hàng là vật tư tiêu hao, vật tư thiết bị khác không thuộc diện được kê khai, áp mã theo máy chính để trốn thuế (các mặt hàng nằm ngoài các Chương từ 84 đến 90).



- Doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, phụ tùng để lắp ráp không đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn, độ rời rạc theo quy định vẫn khai báo tính thuế theo chi tiết, phụ tùng.



- Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là các linh kiện rời đồng bộ nhưng khai báo là các linh kiện rời chi tiết chưa đồng bộ (thiếu một số chi tiết) để áp mã số, tính thuế theo từng chi tiết rời của sản phẩm.



- Doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu một số linh kiện của sản phẩm, phần còn lại của sản phẩm cho doanh nghiệp khác nhập khẩu ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp khác nhập khẩu về bán lại theo hình thức mua bán nội địa, để áp mã số, tính thuế theo từng chi tiết rời của sản phẩm.



- Doanh nghiệp chia nhỏ sản phẩm nhập thành nhiều chuyến, đặt hàng từ nhiều nguồn về để lắp ráp thành thành phẩm. 



Số lượng máy móc thiết bị có thể mua sẵn trong nước nhiều; số lượng là vật tư, thiết bị tiêu hao lớn có thể mua trong nước (gạch chịu lửa, xăng, dầu, cáp điện,…); Mặt hàng trong nước chưa sản xuất được, hoặc đã sản xuất được nhưng chưa đạt yêu cầu chất lượng, chưa đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của thị trường nội địa; Số lượng các linh kiện chi tiết sản phẩm về theo từng lô thường phù hợp để lắp ráp thành sản phẩm nguyên chiếc; Doanh nghiệp thương mại không có chức năng sản xuất, không có nhà máy láp ráp.



Phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin:



- Rà soát số liệu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có dấu hiệu nêu trên.



- Thu thập thông tin về mặt hàng (có bao nhiêu chi tiết, lắp ráp như thế nào? Doanh nghiệp đã có dây truyền lắp ráp hay chưa? Doanh nghiệp có nhà máy sản xuất hay không? Có khả năng sản xuất chi tiết sản phẩm nội địa hóa hay không?).



- Tập hợp số lượng từng linh kiện (trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nhiều chuyến), tập hợp số liệu theo đơn vị đối tác hay theo model hàng (trong trường hợp doanh nghiêp ủy thác hay nhờ một doanh nghiệp khác đứng tên để nhập khẩu).



- Yêu cầu giải trình theo các bước cụ thể; Làm rõ ngành hàng sản xuất (kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh, có đầu tư dây chuyền hay không?); Nhập khẩu hàng để làm gì (sản xuất lắp rắp hay thương mại); Cơ sở khai báo áp mã (nêu rõ căn cứ).



- Yêu cầu thống kê toàn bộ số lượng linh kiện nhập khẩu đầu vào, số lượng sản phẩm sản xuất ra ở đầu ra của quy trình sản xuất.



- Đối chiếu sổ sách kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho linh kiện chi tiết sản phẩm; phiếu nhập kho, xuất kho thành phẩm.



- Yêu cầu cung cấp quy trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.



- Xác minh thực tế tại nhà máy, dây chuyền sản xuất, lắp ráp sản phẩm.



- Thông thường khi tiến hành kiểm tra đối với dạng gian lận này, khối lượng công việc liên quan đến sổ sách chứng từ rất lớn, mất nhiều thời gian, có thể giải trình bằng hình thức văn bản; các nội dung yêu cầu giải trình, thời hạn giải trình, cung cấp hồ sơ, chứng từ được ghi cụ thể vào biên bản làm việc; kiểm toán viên nên kiểm tra đối chiếu thông qua dữ liệu điện tử do doanh nghiệp tập hợp.



2. Công dụng hàng hóa: Khai sai mục đích sử dụng.



Lợi dụng việc Biểu thuế nhập khẩu xây dựng các dòng thuế phân theo mục đích sử dụng có sự chênh lệch thuế suất nhập khẩu để khai sai mục đích sử dụng nhằm gian lận trốn thuế; hoặc hàng hóa đa mục đích sử dụng được doanh nghiệp khai báo theo mục đích sử dụng có thuế suất thấp nhất.



Ví dụ 1: Các thiết bị bằng nhựa (ống, típ,..) dùng trong phòng thí nghiệm thuộc Nhóm 3926, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 20%, nhưng khai báo mục đích sử dụng dùng trong y tế Nhóm 9019, thuế 0%;



Ví dụ 2: Động cơ dùng cho xe tải Chương 87, mã số 8408209240, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 20%, nhưng lại khai báo mục đích sử dụng là động cơ dùng cho máy xúc đào, mã số 8408909190, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%;



Ví dụ 3: Lọc dầu dùng cho xe thuộc Chương 87, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 20%, nhưng khai báo dùng cho các xe, máy thuộc Chương  84 như xúc, đào, ủi,…, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%;



Ví dụ 3: Ray thép dùng cho cần cẩu, cần trục thuộc Nhóm 7308, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%, nhưng khai báo là dùng cho ray xe lửa, xe điện thuộc Nhóm 7302, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%;



Ví dụ 4: Đai massage giảm béo Nhóm 9506, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 5%, giống mặt hàng đai massage có chức năng trị liệu thông thường Nhóm 9018, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%. 



Cùng một chủng loại hàng hóa được doanh nghiệp khai báo theo nhiều mục đích sử dụng khác nhau, có chênh lệch về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi; Cùng một loại hàng hóa được các doanh nghiệp nhập khẩu về khai báo mục đích sử dụng khác nhau, không thống nhất có chênh lệch về thuế suất nhập khẩu ưu đãi.



Phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin:



- Phân công cán bộ chuyên theo dõi theo ngành hàng, thường xuyên cập nhật thu thập các thông tin liên quan đến các mặt hàng mới, đa mục đích sử dụng được giao quản lý để phát hiện dấu hiệu gian lận, sự bất hợp lý trong khai báo về mục đích sử dụng của hàng hóa. 



- Cần chú trọng thu thập thông tin gian lận từ các nguồn như: Từ mạng Internet gồm các thông tin quảng cáo, bán sản phẩm của các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm nhập khẩu trên thế giới; thông tin quản cáo bán hàng của chính doanh nghiệp nhập khẩu; thông tin từ các đơn vị đối tác nội địa sử dụng hàng nhập khẩu. 



> Rà soát số liệu xuất nhập khẩu của mặt hàng được quy định tại 02 nhóm và mã số có mục đích sử dụng khác nhau, có chênh lệch về thuế suất.



- Tổng hợp số liệu (theo đơn vị nhập khẩu, theo đơn vị đối tác, hay theo model,...) 



- Phân tích số liệu (phân tích cùng model, ký hiệu nhưng áp 02 mã khác nhau)



- Thu thập tài liệu liên quan để củng cố nghi vấn (tài liệu liên quan đến thành phần, mức độ gia công, ...).



- Mời doanh nghiệp đến để làm rõ các vấn đề nghi vấn qua giải trình và yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến hàng hóa (thông thường là các chứng từ như C/A, MSDS, catalogue, hóa đơn bán hàng nội địa,...). 



- Xác minh tại nơi sử dụng của hàng hóa nhập khẩu để khẳng định mục đích sử dụng hàng hóa. Qua thực tiễn kiểm chứng biện pháp này có hiệu quả cao trong việc xác định mục đích sử dụng của hàng hóa.



- Đối chiếu tổng hợp với các chứng từ thu thập được so với khai báo, kết quả xác minh.



3. Khai sai thuế suất


Doanh nghiệp khai sai mã để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thấp hơn quy định (ví dụ: van dùng cho bình ga thuế suất ưu đãi đặc biệt 5% khai là van an toàn thuế suất ưu đãi đặc biệt 0%).  



Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, phân loại chính xác mã số hàng hóa, tuy nhiên áp sai thuế suất của các loại thuế: Thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng (VAT), tiêu thụ đặc biệt, hạn ngạch thuế quan theo các phương thức sau:



· Gian lận xuất xứ để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định.



· Khai thuế suất VAT thấp hơn mức quy định cho hàng hóa (mặt hàng chịu thuế VAT 10% nhưng kê khai tính thuế 5% hoặc 0% dùng cho y tế, chăn nuôi, giáo dục, trồng trọt,…).



· Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chịu thuế suất tiêu thụ đặc biệt cao nhưng không khai thuế tiêu thu đặc biệt, hoặc khai theo thuế suất thấp hơn (vụ xe xăng điện- hybrit).



· Hàng hóa không có hạn ngạch thuế quan vẫn khai báo áp thuế suất trong hạn ngạch thuế quan.  



Cùng một mặt hàng, cùng đơn giá, hoặc giá hàng hóa chênh lệch không đáng kể, nhưng việc áp dụng thuế suất giữa các doanh nghiệp không thống nhất; Khi có sự thay đổi của chính sách, cắt giảm thuế suất VAT ưu tiên cho hàng hóa sử dụng trong một số ngành nhất định; Khi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt ban hành có nhiều mức thuế suất cho cùng một mặt hàng, hoặc ưu tiên cho các mục đích sử dụng khác nhau.



Phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin:



- Cần phân công cán bộ chuyên trách theo dõi theo ngành hàng, các nhóm hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; hạn ngạch thuế quan; thường xuyên cập nhật thu thập các thông tin liên quan đến các mặt hàng, đối tượng được giảm thuế, miễn thuế mới, để quản lý, phát hiện kịp thời dấu hiệu gian lận, sự bất hợp lý trong khai báo về mục đích sử dụng, tính năng, công dụng của hàng hóa. 



- Đối với hành vi gian lận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế suất có thể sử dụng trang thông tin vận tải của các hãng tầu để tra cứu đường đi của hàng hóa.



- Đối với hành vi kê khai sai thuế suất VAT theo mục đích sử dụng, áp dụng các biện pháp tương tự như trên.



- Đối với hành vi kê khai sai thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo các tiêu chí kỹ thuật, áp dụng các biện pháp tương tự như trên; không khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mục đích sử dụng của hàng hóa áp dụng các biện pháp tương tự như trên.



II. LĨNH VỰC GÍA TRỊ TÍNH THUẾ


1. Khai báo trị giá Hải quan thấp hơn so với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán


Đây là hình thức gian lận phổ biến nhất, chủ yếu tập trung vào kỹ năng nhận biết những trường hợp nghi vấn khai báo trị giá thấp hơn thực tế mà cơ quan Hải quan có thể thực hiện ngay tại cửa khẩu. Hình thức thức gian lận:



(1) Lập hóa đơn kép: Người xuất khẩu sẽ lập hai hóa đơn, trong đó hóa đơn ghi trị giá thấp sẽ xuất trình cho cơ quan Hải quan, hóa đơn trị giá cao được nhà nhập khẩu giữ lại làm chứng từ thanh toán.



(2) Lập hóa đơn giả: Trị giá hóa đơn là không đúng, hóa đơn này ghi số lượng và/hoặc trị giá thấp hơn thực tế



(3) Thanh toán từng phần: Trong đó hóa đơn không thể hiện các khoản đã thanh toán trước đó hoặc các khoản thanh toán khác như khoản thanh toán cho người thứ 3 theo yêu cầu của người bán vào tổng trị giá mà chỉ ghi số tiền còn lại lần cuối phải thanh toán. Phương thức này thường được sử dụng khi hàng hóa được đặt cọc trước một khoản tiền.



(4) Không tính hoặc không khai báo trị giá các khoản trợ giúp, phí bản quyền, phí giấy phép là rất phổ biến. Theo quy định, doanh nghiệp phải có trách nhiệm khai báo những chi phí này trong khi làm thủ tục Hải quan, nhưng do việc phát hiện ra những chi phí này thường rất khó khăn nên doanh nghiệp thường không khai hoặc có khai báo thì cũng thấp hơn thực tế phải thanh toán.



(5) Không khai báo chi phí hoa hồng bán hàng hoặc doanh nghiệp khai hoa hồng bán hàng thành hoa hồng mua hàng, vì hoa hồng mua hàng không phải điều chỉnh cộng vào trị giá tính thuế.



(6) Không khai hoặc khai thấp chi phí vận tải, bốc hàng, dỡ hàng, chuyển hàng liên quan đến việc vận chuyển hàng nhập khẩu. Doanh nghiệp thường khai thành chi phí vận chuyển nội địa phát sinh sau khi nhập khẩu.



(7) Không khai báo về mối quan hệ đặc biệt hoặc có khai thì doanh nghiệp cũng cố gắng chứng minh rằng mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến giá hàng hóa.



(8) Nếu xác định trị giá theo phương pháp trị giá tính toán thì doanh nghiệp cũng sẽ cung cấp sai lệch số liệu về chi phí sản xuất lấy từ nhà sản xuất mặt hàng đó. Vì cơ quan Hải quan không có điều kiện xác minh số liệu của nhà sản xuất.



(9) Mô tả sai hàng hóa ghi trên hóa đơn, nghĩa là người nhập khẩu có thể chứng minh giá thấp của hàng hóa có chất lượng A bằng cách khai báo trên hóa đơn là hàng hóa đó có chất lượng B. Hoặc khai báo hàng hóa hoàn chỉnh thành các dạng linh kiện rời, không đồng bộ.


Phương pháp phát hiện Kiểm toán viên cần một số kiến thức sau:



- Những kiến thức chuyên sâu về thuế nhập khẩu có thể phát hiện được những gian lận khai báo trị giá thấp hơn so với thực tế.



- Khi hàng hóa nhập khẩu thuộc diện bị hạn chế về trị giá bởi hạn ngạch thì chủ hàng sẽ khai báo trị giá thấp hơn thực tế để được nhập thêm hàng.



- Theo dõi các thông tin cơ bản về nhà nhập khẩu và nhà cung cấp nước ngoài. 



-> Phân nhóm những dạng nghiệp vụ phổ biến nhất của các thị trường hay các ngành hàng để nhận biết các chi phí bị điều chỉnh cộng hoặc điều chỉnh trừ. Ví dụ: Những mặt hàng hay những thị trường nào hay có hoa hồng người bán, có khoản trợ giúp, phí bản quyền, phí giấy phép,…



- Phân tích về tình hình thị trường, về kết cấu giá thành sản phẩm,…



2. Khai báo trị giá Hải quan cao hơn so với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán 



Khi giao dịch liên quan đến giá chuyển nhượng và khi thuế nội địa mà các công ty, tập đoàn phải nộp theo lợi nhuận cao hơn thuế Hải quan thì trị giá Hải quan được khai tăng một cách giả tạo để giảm số thuế nội địa phải nộp. Do đó trong các trường hợp giá chuyển nhượng giữa các công ty có quan hệ đặc biệt với nhau thì trị giá Hải quan được khai tăng một cách giả tạo để giảm số thuế nội địa phải nộp. 



Khi hàng hóa có thuế suất thấp thì trị giá được khai báo cao hơn thực tế, và đối với hàng có thuế suất cao thì trị giá được khai báo thấp hơn thực tế. Nghĩa là trong một lô hàng nhập khẩu có nhiều loại hàng hóa khác nhau và có mức thuế suất khác nhau, người nhập khẩu sẽ khai báo trị giá cao hơn thực tế đối với mặt hàng có thuế thấp, người bán hàng vẫn nhận đủ tổng số tiền bán hàng nhưng khi nộp thuế thì người nhập khẩu sẽ phải nộp ít thuế hơn.



Doanh nghiệp khai tăng trị giá để tăng phần góp vốn đầu tư, có lợi cho bên đầu tư nước ngoài, gây thiệt hại cho bên Việt Nam.



Phương pháp phát hiện



- Sử dụng chuyên gia mặt hàng là những người có kiến thức chuyên sâu về đặc điểm, vật chất của từng loại hàng hóa, từ đó mới có khả năng tìm ra các mâu thuẫn về hàng hóa thực tế với chứng từ khai báo.



- Kiểm tra toàn bộ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ vận tải,… của các lô hàng liên quan đến mua chịu hoặc giảm giá cho những lô hàng trước, hoặc liên quan đến những lô hàng miễn phí. Khi khai báo trị giá cao hơn so với thực tế có nghĩa là người nhập khẩu sẽ nhận lại một khoản tiền trả thừa của mình. Vì vậy, khi có nghi ngờ trị giá khai báo cao hơn thực tế thì phải kiểm tra các khoản công nợ, khoản giảm giá, chiết khấu ghi trong sổ kế toán và hóa đơn mua hàng. Chúng ta cũng cần tìm kiếm những hàng hóa gửi thêm trong các lô hàng và được ghi là hàng thay thế cho những hàng hóa đã gửi trước đây có khiếm khuyết.



- Kiểm tra các tài khoản để xác định bản chất và số lượng của các khoản thanh toán hoặc giảm giá. 



Kiểm tra hồ sơ Hải quan



Bộ hồ sơ hải quan được hiểu là những văn bản giấy tờ có liên quan trực tiếp đến những lô hàng xuất nhập khẩu, là những tài liệu cơ bản, chủ yếu của Hải quan trong đó lưu giữ các thông tin về doanh nghiệp, về lô hàng và về trách nhiệm của hải quan. Bước kiểm tra hồ sơ hải quan là quá trình kiểm tra tờ khai hải quan và các chứng từ đi kèm tờ khai hải quan nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về xác định trị giá hải quan. 


Chủ yếu tập trung vào một số chứng từ chính sau đây:



* Kiểm tra tờ khai trị giá, tờ khai Hải quan: Kiểm tra xem các nội dung trong tờ khai trị giá đã được doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ chưa. Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo rằng việc tính toán trên tờ khai trị giá và bất kỳ bảng đính kèm nào là đúng, và tổng số tiền xác định là trị giá tính thuế đã được thể hiện chính xác trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu chưa; Kiểm tra tờ khai Hải quan: Xác định nội dung khai báo trên tờ khai Hải quan có hợp pháp, hợp lệ theo quy định về khai báo Hải quan hay không. Những nội dung đó phải phù hợp với nội dung của các chứng từ kèm theo.



* Kiểm tra hợp đồng thương mại



Hợp đồng thương mại hay còn gọi là hợp đồng mua bán hàng là văn bản ghi sự thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu về những quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý. Khi kiểm tra hợp đồng thương mại cần kiểm tra các nội dung chủ yếu sau:



Tên hàng: Tên hàng trong hợp đồng có liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ định danh thương phẩm trong chứng từ thương mại và xác định thuế suất/ trị giá của hàng hóa. Thông thường hàng hóa được ghi theo tên thương mại nhưng cũng có thể ghi thêm tên khoa học và các đặc điểm kỹ thuật nổi bật, ví dụ: Tivi LCD Samsung 42”. Chú ý khi kiểm tra tên hàng trong hợp đồng xác định xem có phù hợp với kết quả kiểm hóa và các chứng từ khác đi kèm trong bộ hồ sơ hay không.



Số lượng: Số lượng hàng hóa có liên quan trực tiếp đến trị giá tính thuế, đặc biệt là đơn vị tính của hàng hóa luôn gắn liền với đơn giá. Một số mặt hàng hạn chế nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện thì việc kiểm tra số lượng hàng hóa lại càng phải chặt chẽ hơn. Kiểm tra số lượng hàng hóa cần bắt đầu từ hợp đồng và sau đó liên quan đến số lượng trong Packing list, Invoice, B/L.



Điều kiện giá cả: Thông tin này đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến việc xác định trị giá tính thuế. Cần chú ý đơn giá và tổng trị giá của hợp đồng, xác định xem có phù hợp với việc xác định trị giá trong tờ khai trị giá và các tài liệu liên quan khác hay không. Nội dung này gắn liền với nội dung về số lượng hàng hóa vì trị giá của hợp đồng sẽ được quyết định bởi hai yếu tố là đơn giá và số lượng hàng hóa.



Phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán  là một cách thức tiến hành nhất định, thông qua đó thỏa mãn yêu cầu của cả hai bên; trong đó nhà nhập khẩu trả tiền và nhận hàng; còn nhà xuất khẩu giao hàng và nhận tiền. Phương thức thanh toán gắn liền với điều kiện cơ sở giao hàng và điều kiện giá cả. Phương thức thanh toán sử dụng phổ biến hiện nay là phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ, phương thức thanh toán hỗn hợp. Vì vậy, kiểm tra phương thức thanh toán trong hợp đồng gắn liền với kiểm tra chứng từ thanh toán, sổ kế toán của doanh nghiệp. Đã có không ít các trường hợp thanh toán qua ngân hàng chỉ là cụm từ trong hợp đồng xuất trình với cơ quan Hải quan, còn thực tế thì thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt là các lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bước kiểm tra trong hợp đồng mới chỉ là ghi nhận các thông tin do chủ hàng cung  cấp, còn phải kiểm tra ở các tài liệu khác.



Địa điểm và điều kiện giao nhận hàng: Phải chú ý hàng hóa được vận chuyển theo đường bộ, đường biển, đường không thì sẽ có các điều kiện giao hàng khác nhau. Điều kiện giao hàng, địa điểm giao nhận hàng sẽ liên quan trực tiếp đến các chi phí của các khoản điều chỉnh cộng, điều chỉnh trừ khi xác định trị giá. Thực tế cho thấy, địa điểm giao hàng sẽ quyết định trị giá của lô hàng, bởi vì khoảng cách địa lý giữa nơi xuất hàng và địa điểm giao hàng sẽ quyết định chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm cho lô hàng. Nếu không có những thay đổi lớn về điều kiện giao hàng, số lượng chủng loại hàng hóa thì không có sự khác biệt đáng kể về trị giá hàng hóa giữa hợp đồng và các thông tin trước đó. Hiện nay các doanh nghiệp có thể áp dụng điều kiện giao hàng được chỉ ra trong Incoterms 2000, Incoterms 2010.



Kiểm tra chứng từ vận tải: Chứng từ vận tải do người vận chuyển hoặc đại lý của người vận chuyển phát hành, nó có giá trị pháp lý cao nhất vì nó là chứng từ thứ ba độc lập với bên mua và bên bán. Nó là bằng chứng pháp lý chứng minh rằng người bán đã giao hàng. Chứng từ vận tải chủ yếu gồm: Vận đơn đường không (Air waybill), vận đơn đường bộ (Land waybill), vận đơn vận tải đa phương thức (Multimodal/ Combined transport Bill of Lading), vận đơn đường biển (Bill of Lading). Khi kiểm tra vận đơn, cần chú ý:



Tên hãng tàu vận chuyển: Theo quy định của UCPDC thì ngân hàng chỉ chấp nhận vận đơn có ghi rõ tên hãng tàu để tránh tình trạng lừa đảo không giao hàng mà vẫn lập chứng từ nhận tiền. Nếu các vận đơn đường biển không có tên hãng tàu thì đó là vận đơn giả; Cảng xuất phát/ cảng xếp hàng: Nó liên quan đến việc xác định cước phí vận tải, phí bốc hàng và xuất xứ hàng hóa. Thông thường cảng xếp hàng là cảng của nước xuất xứ hàng hóa  - nước của người bán hàng (tuy nhiên cũng có ngoại lệ là một nước khác) và bắt đầu tính cước vận tải. Khi hai thông tin này không trùng khớp nhau thì phải kiểm tra kỹ, trường hợp cần thiết phải yêu cầu doanh nghiệp giải trình; Cảng đến/ cảng dỡ hàng: Nó liên quan đến việc xác định cước phí vận tải, phí xếp, dỡ hàng (khoản điều chỉnh cộng). Cơ quan hải quan phải kiểm tra kỹ tính liên tục của quá trình vận chuyển từ cảng bốc hàng đến cảng dỡ hàng để tránh tình trạng doanh nghiệp khai báo ít cước phí vận tải hơn thực tế để làm giảm trị giá hải quan của lô hàng; Ngày và nơi ký phát vận đơn: Ngày ký phát vận đơn thường trùng với ngày xếp hàng lên tàu, các hãng vận tải thường chỉ cấp B/L sau khi đã thật sự nhận hàng để chuyên chở hoặc bốc hàng lên tàu. Ngày này liên quan đến việc hưởng các chính sách ưu đãi về khoản giảm giá, về thuế suất; Ký mã hiệu của lô hàng/ số hiệu container, số lượng kiện: Xác định được thực tế số lượng hàng hóa nhập khẩu; Trọng lượng, cước phí vận tải: Liên quan đến việc xác định phí vận tải của trị giá tính thuế.



Tóm lại khi kiểm tra vận tải đơn sẽ giúp chúng ta xác định được 3 vấn đề: Xác định được cước phí vận tải (F), các chi phí liên quan đến vận tải phải cộng vào trị giá tính thuế; Tham khảo để xác định xuất xứ hàng hóa; Tham khảo để xác định số lượng, chủng loại hàng hóa.



* Kiểm tra hóa đơn thương mại



Hóa đơn thương mại là chứng từ về hàng hóa do người bán hàng lập ra và trao cho người mua/ ngân hàng để chứng minh hàng hóa hay dịch vụ thực sự được cung cấp cho người mua và khối lượng hàng hóa/dịch vụ đó tương ứng với một số tiền nhất định. Khi kiểm tra hóa đơn cần chú ý: Tên người mua và người bán: Để xác định mối liên quan giữa các bên tham gia vào giao dịch; Đơn giá, trị giá hóa đơn: Xác định xem có phù hợp với việc xác định trị giá trên tờ khai trị giá hay không. Trị giá hóa đơn có thể hiện đúng với trị giá của hợp đồng và thư tín dụng hay không; Điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán: Xác định xem có phù hợp với hợp đồng và thư tín dụng hay không; Mô tả hàng hóa, số lượng, đơn vị tính: Việc mô tả hàng hóa phải phù hợp với việc mô tả hàng hóa trong thư tín dụng. Trong tất cả các chứng từ khác, hàng hóa có thể được mô tả một cách chung chung mà không mâu thuẫn với mô tả hàng hóa trong thư tín dụng; Thông tin về thời gian, ngày lập hóa đơn: Được người phát hành hóa đơn ghi ngay trên bề mặt của hóa đơn để xác định thời gian có phù hợp với các chứng từ liên quan khác.



* Kiểm tra chứng từ bảo hiểm



Bảo hiểm là sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về những mất mát hư hại của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro đã thoả thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tượng đó và nộp cho hãng bảo hiểm một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm. Khi người nhập khẩu mua hàng theo giá CIF/ CIP thì người bán đã mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nước ngoài, khi đó phí bảo hiểm đã có trong giá hàng. Tuy nhiên, hiện nay có các chủ hàng ở Việt Nam thường mua hàng theo giá CFR, rồi mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm trong nước. Trường hợp này, loại tiền bảo hiểm có thể khác loại tiền trong thư tín dụng và phải kiểm tra phí bảo hiểm để cộng vào trị giá tính thuế. Chứng từ bảo hiểm có những tên gọi khác nhau như: Chứng từ bảo hiểm (Insurance Document), Giấy chứng nhận bảo hiểm (Certificate of insurance), Đơn bảo hiểm (Insurance Policy). Tên gọi của loại chứng từ này phải phù hợp với quy định của thư tín dụng. Khi kiểm tra chứng từ bảo hiểm, cần tập trung: Phí bảo hiểm: Là một bộ phận cấu thành lên trị giá tính thuế; Xác định tính hợp lý, xác thực về mặt thời gian của một số chứng từ khác như B/L thông qua xét đoán ngày phát hành chứng từ bảo hiểm; Kiểm tra tờ kê đóng gói (Packing list) là bảng kê chi tiết những hàng hóa được đóng gói trong một kiện hàng hay một lô hàng. Nội dung chi tiết của P/L thường ghi: tên hàng, số lượng, trọng lượng tịnh, trọng lượng cả bì, kích cỡ, số lượng kiện hàng, số hiệu container,… P/L không phải là một chứng từ bắt buộc mà thư tín dụng nào cũng yêu cầu nhưng nó lại ghi lại những thông tin cơ bản nhất, đầy đủ nhất về số lượng và chủng loại hàng hóa nhập khẩu. Mọi thông tin trên P/L được coi là thông tin chính thức về hàng hóa làm chuẩn để so sánh đối chiếu với thông tin hàng hóa ghi trên các chứng từ khác, thậm chí đối chiếu với phiếu nhập kho của chủ hàng. Về nguyên tắc, các thông tin trên P/L phải hoàn toàn phù hợp với nội dung do thư tín dụng chỉ định (cho dù nó không hoàn toàn trùng khớp với quy định của hợp đồng) và vì thế phải nhất quán với các thông tin tương ứng ghi trên các chứng từ khác. Ví dụ: Nếu thư tín dụng cho phép giao hàng từng phần, thì số hàng thực giao ghi trên P/L có thể ít hơn số hàng thư tín dụng đã quy định nhưng số tiền thanh toán trên hóa đơn cũng giảm đi tương ứng. P/L là chứng từ cơ bản để kiểm tra số lượng hàng hóa.



* Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (C/O): Giấy này thường do Phòng thương mại và công nghiệp hoặc Hải quan của nước xuất khẩu cấp. Người xuất khẩu cung cấp C/O cho người nhập khẩu khi người nhập khẩu yêu cầu. Giấy C/O thể hiện xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu và là căn cứ để xác định hàng hóa từ các nước được hưởng chế độ tối huệ quốc (MFN), thuế suất ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt. Dựa vào C/O để xác định xuất xứ hàng hóa, qua đó so sánh mức giá của hàng hóa giữa các nước. Ví dụ: Các mặt hàng điện tử dân dụng như máy giặt, tivi của Nhật bao giờ cũng đắt hơn các mặt hàng cùng tính năng nhưng xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan. 



* Kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng



Việc kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng chủ yếu là xác định xem các chứng từ thương mại mà chủ hàng xuất trình đã đủ chưa, các chứng từ đó có đúng là chứng từ thanh toán của lô hàng cần kiểm tra không. Cần nói thêm là bộ chứng từ này được ngân hàng thanh toán chấp nhận trả tiền đều đã được kiểm tra rất kỹ, nhưng mục đích và phạm vi của việc kiểm tra đó không hoàn toàn giống như việc kiểm toán. Nếu ngân hàng kiểm tra tính xác thực hợp lệ của chứng từ để trả tiền, thì mục đích của kiểm toán là tìm ra trị giá đã chuyển thanh toán cho người xuất khẩu. Trong nghiệp vụ ngân hàng có sử dụng nhiều loại ấn chỉ, nhiều loại chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán cho lô hàng nhập khẩu, bao gồm: Giấy đề nghị ký hậu/ bảo lãnh nhận hàng; Điện thư tín dụng sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ; Lệnh chuyển tiền của người nhập khẩu; Điện chuyển tiền cho người hưởng không phải là ngân hàng (mẫu MT100 và MT 103); Điện chuyển tiền của ngân hàng cho ngân hàng (MT 202); Sổ hạch toán chi tiết của ngân hàng; Phiếu chuyển khoản; Bảng sao kê tài khoản. 



Một khoản tiền thanh toán ra nước ngoài có thể được ghi nhận ở 7 trong số 8 loại chứng từ kể trên, trừ trường hợp một khoản tiền đã chuyển theo điện chuyển tiền của ngân hàng chuyển cho người hưởng thì sẽ không chuyển theo điện chuyển tiền của ngân hàng cho ngân hàng và ngược lại. Khi kiểm toán, cần phân tích nhóm thông tin chủ yếu là: Thời gian phát hành chứng từ để xác định mối quan hệ tương tác về thời gian với các hồ sơ khác; địa chỉ người chuyển tiền/ người nhận tiền để nhận biết các bên tham gia giao dịch thanh toán; số tiền thực chuyển và lý do chuyển để xác định trị giá thực chuyển cho hàng hóa nhập khẩu.



* Kiểm tra sổ kế toán (trong trường hợp phải kiểm tra, đối chiếu tại doanh nghiệp)


Chứng từ và sổ kế toán ghi nhận, phản ánh toàn bộ hoạt động thu chi tiền tệ của doanh nghiệp, vì vậy kiểm tra trị giá Hải quan thông qua việc kiểm tra các chứng từ sổ kế toán là có căn cứ khoa học, pháp lý và thực tiễn vững chắc. Trong kinh doanh cũng như hạch toán kế toán doanh nghiệp cũng có giới hạn thực tế không thể vượt qua.



Ví dụ: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người mua và cũng là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng của chính mình, trong phạm vi có thể thực hiện được, người bán có thể sẵn sàng thực hiện một số yêu cầu của người mua chẳng hạn như làm hồ sơ giả, chứng từ, xác nhận giả,… Nhưng điều cốt lõi là người bán vẫn phải thu đủ tiền bán hàng. Người nhập khẩu có thể sử dụng nhiều thủ đoạn phức tạp để biến tướng khoản tiền mua hàng (tiền phải tính thuế) thành các khoản chi khác (không phải tính thuế), nhưng tổng số tiền đã chi nhất thiết phải được ghi nhận, phản  ánh đầy đủ vào sổ kế toán để đảm bảo cân đối thu chi. Cân đối giữa số tiền rút ra khỏi quỹ doanh nghiệp với các nội dung chi phí đã thực hiện là yêu cầu bắt buộc, cơ bản của nghiệp vụ kế toán. Vì vậy, kiểm tra chứng từ và sổ kế toán có thể xác định được số tiền thực tế đã trả hay sẽ phải trả cho lô hàng nhập khẩu (khi kiểm tra chú ý kiểm tra TK 111, TK112 của doanh nghiệp để tìm các dấu hiệu thanh toán tiền mặt bên ngoài hệ thống kiểm soát của ngân hàng…).



Hàng hóa nhập khẩu rất phong phú đa dạng về bản chất, chủng loại, trị giá,... Nhưng với doanh nghiệp, mọi hàng hóa mua về đều căn cứ vào mục đích sử dụng/ kinh doanh của doanh nghiệp mà phân loại thành: Hàng nhập khẩu kinh doanh; Hàng nhập tạo tài sản cố định; Hàng nhập làm nguyên vật liệu cho sản xuất; Khi nhập khẩu với mục đích khác nhau thì sẽ được hạch toán khác nhau. 




* Kiểm tra trị giá hàng nhập khẩu kinh doanh (đối chiếu tại doanh nghiệp):



Hàng nhập khẩu kinh doanh được hiểu là nhập khẩu về để bán lại cho các đơn vị khác. Về nguyên tắc, trị giá mua hàng ghi trên chứng từ thương mại, trị giá tính thuế doanh nghiệp đã khai báo Hải quan và trị giá phản ánh trong bút toán phải nhất quán với nhau. Chi phí bảo hiểm nếu doanh nghiệp mua trong nước thì cũng được hạch toán vào tài khoản này. Nếu phát hiện trị giá khai báo Hải quan khác với trị giá ghi trong tài khoản này thì phải yêu cầu doanh nghiệp giải thích, chứng minh bằng chứng từ. Những trường hợp đã phát hiện qua kiểm tra thực tế như: Chủ hàng chỉ khai báo Hải quan phần tiền đã thanh toán qua ngân hàng (Có TK 112). Hai khoản tiền còn lại là tiền phải trả người bán (phần tiền còn nợ người bán Có TK 331) và/ hoặc phần tiền mặt (Có TK 111) đã trả cho người bán nhưng không thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp không khai báo để trốn thuế. Nhiều lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ thanh toán một phần qua ngân hàng (thường là phần khai báo trị giá tính thuế Hải quan), số còn lại thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (không khai báo Hải quan).



Kiểm tra chi phí thu mua hàng hóa: Thông qua TK 1562 - Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc nhập khẩu hàng hóa như chi phí bốc xếp, vận chuyển,.. Được phản ánh qua các tài khoản: Nợ TK 1562 và Có TK111, TK 112, TK 331. Tài khoản 1562 thường chứa đựng nhiều khoản chi không hợp lý về hình thức chứng từ cũng như nội dung kinh tế. Chủ hàng khai trị giá Hải quan thấp hơn thực tế để trốn thuế, nhưng mặt khác để tránh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp chủ hàng không thể để khoản chênh lệch quá lớn giữa giá vốn bán hàng với giá bán hàng thực tế trên thị trường. Vì những lý do thực tế này mà hầu hết khoản tiền trốn thuế Hải quan đều hạch toán vào TK 1562.  Khi kiểm tra phải đối soát kỹ mọi chứng từ gốc và đặc biệt chú ý những khoản chi có giá trị lớn nhưng có nội dung kinh tế không rõ ràng, những khoản chi không có chứng từ hợp lý.



Kiểm tra giá vốn hàng bán ra: Thông qua TK 632, khi doanh nghiệp bán hàng nhập khẩu trên thị trường nội. Về nguyên tắc giá vốn hàng bán ra bao gồm 3 khoản: Giá mua hàng hóa; Chi phí thu mua hàng hóa; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Ba khoản này được phản ánh trong TK 1561 và TK 1562. Kiểm tra phân tích giá mua hàng (trị giá Hải quan) trong trường hợp này cần đề phòng xu hướng doanh nghiệp tìm mọi cách đẩy giá gốc lên để trốn thuế thu nhập và hợp thức hóa phần trị giá Hải quan đã trốn. Cần chú ý tính nhất quán của khoản mục trị giá mua hàng giữa TK 1561 và tài khoản này, nếu có chệnh lệch phải yêu cầu doanh nghiệp giải thích. Cũng cần lưu ý rằng, hầu hết trường hợp khai báo trị giá Hải quan thấp hơn thực tế, “phần còn thiếu” đều được biến tướng vào các TK 1561, 1562 hoặc TK 632. Trường hợp khó khăn quá mới đưa sang chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) hoặc chi phí bán hàng (TK 641).



* Kiểm tra trị giá Hải quan của hàng nhập khẩu là tài sản cố định (đối chiếu tại doanh nghiệp):



 Tài sản cố định (TSCĐ) là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Khi tham gia vào sản xuất kinh doanh giá trị của TSCĐ được dịch chuyển dần vào giá trị của sản phẩm. Phần giá trị chuyển dịch đó trong kế toán gọi là chi phí khấu hao TSCĐ. Do vậy, xác định giá trị TSCĐ thường cao hơn thực tế. Đó chính là cơ sở và điểm tựa khi kiểm tra về trị giá Hải quan của hàng nhập khẩu là TSCĐ. Đối tượng kiểm tra ở đây là kiểm tra trị giá nhập khẩu của tài sản cố định hữu hình. 



Trị giá của tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá vào Bên Nợ của TK 211 - Tài khoản cố định hữu hình, bao gồm: Giá nhập khẩu (trị giá Hải quan); Các loại thuế Hải quan; Phí vận chuyển, bốc dỡ; Chi phí lắp đặt chạy thử. Để xác định số tiền người nhập khẩu thực tế đã trả hay sẽ phải trả cho TSCĐ thông qua việc kiểm tra số phát sinh các tài khoản có liên quan, ta cần chú ý: Trị giá Hải quan của TSCĐ hữu hình chỉ bao gồm những khoản tiền nhà nhập khẩu đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho việc nhập khẩu hàng hóa; Vào thời điểm kiểm tra có thể đã trả hết tiền cho người bán, cũng có thể chưa thanh toán; Trị giá nhập khẩu của TSCĐ có thể đã được trả bằng tiền gửi ngân hàng và/ hoặc 1 phần tiền chưa trả; Phương pháp kiểm tra trị giá Hải quan của TSCĐ tại doanh nghiệp về cơ bản không khác với kiểm tra trị giá Hải quan của hàng nhập kinh doanh.



* Kiểm tra trị giá Hải quan của hàng nhập khẩu là nguyên vật liệu (đối chiếu tại doanh nghiệp):



Về kiểm tra trị giá đối với hàng nhập khẩu là nguyên vật liệu, nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên thì sẽ có các tài khoản liên quan như: 



TK: 152 - Nguyên liệu, vật liệu.



TK: 331- Thanh toán với người bán, nếu mua chịu.



TK: 112 - Tiền gửi ngân hàng.



TK: 111 - Tiền mặt.



TK: 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.



Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì không ghi nợ TK 152 như trên đây mà ghi Nợ tài khoản 6111- Mua nguyên liệu, vật liệu. Mục đích kiểm tra các bút toán trên là xác định giá thực tế đã thanh toán hay sẽ thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là TSCĐ. Trị giá này được ghi Nợ TK 152 hoặc TK 6111, nếu trị giá nhập khẩu trên sổ kế toán cao hơn trị giá do chủ hàng khai báo Hải quan thì cần xem xét thêm các trường hợp sau: Trường hợp có lý do chính đáng (thiếu hàng, hàng không đạt yêu cầu, chất lượng,…), doanh nghiệp có thể được người xuất khẩu bớt giá, có discount hoặc hàng không đúng chất lượng phải trả lại. 



3. Lĩnh vực quản lý hàng gia công và sản xuất xuất khẩu



3.1. Gian lận về định mức:


Khâu mấu chốt được thỏa thuận ngay trong hợp đồng gia công là định mức tiêu hao nguyên phụ liệu cho một đơn vị sản phẩm. Về định mức tiêu hao nguyên phụ liệu, cần nhận thức rõ ràng rằng: Khi một thương gia đã thiết kế mẫu mã và đi gia công quốc tế thì họ phải tính toán rất kỹ và như thế, sẽ không bao giờ có chuyện doanh nghiệp gia công đấu tranh được định mức có lợi. Mặt khác, định mức nguyên phụ liệu có quan hệ rất mật thiết với đơn giá gia công. Khi gặp trường hợp doanh nghiệp gia công chấp nhận đơn giá gia công thấp hơn thường lệ thì phải nghĩ đến việc có thể một phần phí gia công đã được “chuyển đổi” thành nguyên phụ liệu thông qua định mức mà hai bên đã thỏa thuận.



Định mức tiêu hao nguyên vật liệu gia công sử dụng vào sản xuất cho 01 sản phẩm xuất khẩu do doanh nghiệp xây dựng thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng GC, giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác, đúng đắn của định mức và đăng ký với cơ quan Hải quan trước khi làm thủ tục XK sản phẩm. Trên thực tế, một số doanh nghiệp lập định mức khai báo với cơ quan Hải quan cao hơn định mức thực tế tiêu hao. Phần nguyên vật liệu dôi ra do sự chênh lệch giữa định mức khai báo với định mức thực tế được tiêu thụ ở thị trường nội địa nhằm trốn thuế NK, thuế giá trị gia tăng.



Lưu ý: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu là cơ sở để tính quy đổi sản phẩm XK ra số nguyên vật liệu đã XK từ đó so sánh đối chiếu với số nguyên vật liệu đã NK.



3.2. Gian lận do khai xuất khống hàng hóa:



Đối với khâu XK sản phẩm, doanh nghiệp dễ lợi dụng chính sách miễn kiểm tra Hải quan đối với tờ khai đăng ký  XK sản phẩm GC được sản xuất từ nguyên vật liệu NK nhưng không XK sản phẩm GC hoặc XK sản phẩm GC ít hơn so với khai báo nhằm hợp thức hóa việc tiêu thụ nguyên vật liệu NK không sản xuất sản phẩm và để phù hợp với định mức đăng ký thanh khoản với cơ quan Hải quan (sử dụng vận đơn bất hợp pháp để xác nhận thực xuất; có lượng hàng xuất ít hơn so với khai báo trên tờ khai Hải quan).


3.3. Thay đổi mục đích sử dụng không khai báo:


Đối với loại hình hình GC, sản phẩm GC đều phải XK phần nguyên vật liệu thừa, sản phẩm không XK hoặc tiêu thụ nội địa doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan Hải quan và phải nộp thuế theo quy định hiện hành. Thực tế cho thấy một số doanh nghiệp đưa sản phẩm tiêu thụ nội địa, chuyển đổi loại hình không khai báo.



Đối với máy móc, thiết bị tạm nhập phục vụ hợp đồng GC thuộc diện miễn thuế khi NK, nhưng phải xuất trả lại cho bên thuê GC sau khi kết thúc hợp đồng GC hoặc trong quá trình đang thực hiện hợp đồng GC mà không còn nhu cầu sử dụng số máy móc thiết bị này nữa. Thực tế sau khi kết thúc hợp đồng GC, có nhiều trường hợp vì những lý do khác nhau doanh nghiệp không tái xuất máy móc thiết bị này cho bên thuê GC mà xử lý bằng biện pháp tiêu hủy tại thị trường Việt Nam thì vẫn được xem xét miễn thuế với điều kiện phải có sự giám sát của cơ quan Hải quan.



Một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế trên đã làm thủ tục tiêu hủy số máy móc, thiết bị tạm nhập cho hợp đồng GC để được miễn thuế nhưng thực tế không thực hiện việc tiêu hủy, hoặc tiêu hủy nhưng vẫn có thể sử dụng vào mục đích khác nhằm trốn thuế (thay đổi các loại máy móc thiết bị tạm nhập ban đầu bằng loại máy khác hư hỏng để tiêu hủy trốn thuế).



4. Thực hiện chính sách thương mại xuất nhập khẩu (chính sách quản lý mặt hàng xuất nhập khẩu)


Lợi dụng hạn ngạch được cấp, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa được cấp hạn ngạch sau đó bán lại gây thất thu thuế lớn cho ngân sách Nhà nước (Ví dụ: Lợi dụng hạn ngạch được cấp, doanh nghiệp nhập khẩu muối công nghiệp theo hạn ngạch sau đó chuyển bán thành muối ăn).



Không có giấy phép cấp hạn ngạch nhưng vẫn khai và tính thuế của hàng hóa theo mức thuế suất trong hạn ngạch. 



Trường hợp doanh nghiệp nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, sau đó có phần nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu được chuyển loại hình sang nhập kinh doanh tiêu thụ nội địa nhưng không có giấy phép cấp hạn ngạch và không khai báo thuế suất theo mức thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch. 



Các dạng vi phạm chính sách ưu đãi đầu tư thường gặp:



- Khai sai đối tượng miễn thuế.



- Sử dụng sai mục đích miễn thuế.



- Khai sai về linh kiện, chi tiết phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc.



- Cơ quan có thẩm quyền cấp ưu đãi miễn thuế nhập khẩu không đúng mặt hàng được miễn thuế, hoặc cấp sai danh mục hàng miễn thuế (hàng hóa được đăng ký danh mục không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định của pháp luật).



- Nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký danh mục miễn thuế.



- Nhập khẩu không đúng tên hàng, số lượng so với danh mục máy móc thiết bị tạo TSCĐ đăng ký theo hồ sơ Dự án.



- Trị giá hàng nhập khẩu miễn thuế vượt quá trị giá phần vốn dùng để mua sắm máy móc, thiết bị tạo TSCĐ.



- Thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh không đúng địa bàn, lĩnh vực khuyến khích, ưu đãi đầu tư  như đã đăng ký trong Giấy phép đầu tư.



- Thành lập các liên doanh trá hình để lợi dụng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu.



III. CÁC DẠNG VI PHẠM VỀ XUẤT XỨ (Sử dụng C/O):


- Sử dụng C/O không hợp pháp


- Sử dụng C/O không hợp lệ


- Vi phạm các tiêu chuẩn xuất xứ của hàng hóa được quy định tại các Hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết.


IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 


- Thực hiện không đúng các quy trình thủ tục hải quan



- Hồ sơ, chứng từ hải quan không đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ



- Công tác miễn, giảm, giãn, hoàn thuế không đúng đối tượng, không đúng thủ tục



- Công tác thu hồi nợ đọng, cưỡng chế, ân hạn thuế, phạt chậm nộp, xử lý vi phạm... không đúng quy định.


Phụ lục số 02/CĐ-XNK
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


KTNN CHUYÊN NGÀNH II 


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:               /KH-KTNN CN II


			Hà Nội, ngày ...... tháng ......  năm 20...








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 


CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018


Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2019;



Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Giao nhiệm vụ về hoạt động kiểm toán năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước;


Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành II đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan năm 2018 từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…, với những nội dung cơ bản sau:



PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 



THU THẬP THÔNG TIN VỀ TỔNG CỤC HẢI QUAN


A. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔNG CỤC HẢI QUAN


Tùy theo từng nhiệm vụ mà trình bày các thông tin liên quan theo từng lĩnh vực  và bổ sung các thông tin phù hợp với nhiệm vụ kiểm toán, nhưng chỉ bổ sung các thông tin chưa có, hoặc bổ sung cụ thể hơn những thông tin đã có trong Đề cương kiểm toán, trong đó tập trung một số nội dung sau:



I. Tình hình chung


1. Chức năng, nhiệm vụ


2. Cơ cấu tổ chức 


II. Khái quát công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu


1. Tình hình lập, phân bổ dự toán thu thuế XNK



2. Tình hình thực hiện dự toán thu thuế xuất nhập khẩu



3. Tình hình nợ thuế, xóa nợ thuế, xóa phạt chậm nộp thuế; thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu của ngành Hải quan; miễn, giảm, hoàn thuế.


B. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM  TOÁN.


I. Hệ thống kiểm soát nội bộ 


1. Thông tin chung (trình bày khái quát)


2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ



II. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán



1 Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán năm 2018: 


Nêu rõ số lượng và tên cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của từng cơ quan đơn vị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối các nội dung có liên quan.


2. Một số vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước: Nêu tóm tắt những vấn đề cần lưu ý đối với từng cuộc kiểm toán 



C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN



I. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 


1. Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy, quy trình kiểm soát nội bộ, sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;


2. Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 



II. Rủi ro có sai sót trọng yếu


Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), từ đó đưa ra các trọng tâm kiểm toán phù hợp. 



1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



II. Trọng tâm kiểm toán


Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,...., gồm:


1. Trọng tâm kiểm toán chung (nếu có)



(Nêu các trọng tâm kiểm toán chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện)



2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị


(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)



PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN



Căn cứ vào mục tiêu chung của Kiểm toán nhà nước và đối với nội dung Đề cương kiểm toán để xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán. 


B. NỘI DUNG VÀ PHƯ​ƠNG PHÁP KIỂM TOÁN 



I. Nội dung kiểm toán


Căn cứ vào hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước, các quy trình kiểm toán liên quan, kết qảu khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán, mục tiêu kiểm toán và nội dung Đề cương kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể. Trong đó kết cấu theo nội dung:



1. Nội dung kiểm toán tổng hợp



1.1. Tại Tổng cục Hải quan



1.2. Tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố



2. Nội dung kiểm toán chi tiết CHQ các tỉnh, thành phố:



3. Đối chiếu Người nộp thuế



4. Kho bạc Nhà nước



II. Phương pháp kiểm toán 



Căn cứ vào khảo sát thực tế tại các đơn vị được kiểm toán, trên cơ sở Đề cương kiểm toán để xác định phương pháp kiểm toán áp dụng cho từng nội dung kiểm toán


C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



I. Phạm vi kiểm toán


1 Thời kỳ được kiểm toán:


2. Đơn vị được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 01/KHKT-XNK)



- Kiểm toán tổng hợp



Lưu ý: Trong quá trình kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp có thể thực hiện kiểm tra (hoặc đối chiếu) số liệu và tài liệu có liên quan của một số đơn vị không thực hiện kiểm toán chi tiết: thì phải ghi rõ số lượng đơn vị dự kiến được kiểm tra (hoặc đối chiếu) và địa điểm thực hiện. Nội dung, phạm vi, niên độ, tên doanh nghiệp, đơn vị kiểm tra (hoặc đối chiếu) phải được ghi cụ thể trong kế hoạch kiểm toán chi tiết.


- Kiểm toán chi tiết



Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán. (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí, …)



II. Giới hạn kiểm toán


Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.



D. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



1. Địa điểm kiểm toán


2. Thời hạn kiểm toán


E. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN



- Trưởng đoàn;



- Phó trưởng đoàn;



Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán


F. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN:


I. Dự toán kinh phí


- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);



- Tiền phòng nghỉ;



- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,...);



- Chi phí khác.



II. Điều kiện vật chất


- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;



- Trang, thiết bị văn phòng;



...



Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày …… tháng …… năm 20…… Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo KTNN theo quy định hiện hành của KTNN./.


			 Nơi nhận:



   - Lãnh đạo KTNN (phụ trách);


- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



   - Vụ Chế độ và KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng Tài vụ);



- Lưu: VT, CN II.






			KIỂM TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên)











CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN 






I. KIỂM TOÁN TỔNG HỢP



Tại Tổng cục Hải quan và một số các đơn vị hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý thu thuế XNK



II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT



1. Cục Hải quan Hà Nội



2. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh



3. Cục Hải quan Hải Phòng



4. Cục Hải quan Vũng Tàu



5. Cục Hải quan Quảng Ninh



6. Cục Hải quan Đồng Nai



7. Cục Hải quan Quảng Nam



8. Cục Hải quan Hà Nam Ninh


9. Cục Hải quan Bình Dương



10. Cục Hải quan Lạng Sơn



11. Cục Hải quan Bắc Ninh


Mẫu số 01/CĐ-XNK









Phụ lục số 01/KHKT-XNK
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			ĐOÀN KTNN TẠI……


TỔ KIỂM TOÁN SỐ …… 


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT



TẠI CỤC HẢI QUAN ………


Thực hiện Quyết định số …./QĐ-KTNN ngày…. tháng…. năm …. của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán…..;



Căn cứ Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán …… đã được phê duyệt, Tổ kiểm toán số … lập Kế hoạch kiểm toán chi tại Cục Hải quan ……. như sau:



I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐƠN VỊ


Các tổ kiểm toán tùy theo từng nhiệm vụ được phân công mà trình bày các thông tin liên quan theo từng lĩnh vực  và bổ sung các thông tin phù hợp với nhiệm vụ của tổ kiểm toán, nhưng chỉ bổ sung các thông tin chưa có, hoặc bổ sung cụ thể hơn những thông tin đã có trong Đề cương kiểm toán, trong đó tập trung một số nội dung sau:


1. Một số thông tin cơ bản về Cục Hải quan ….


2. Một số thông tin cơ bản về công tác quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (theo báo cáo của đơn vị)


2.1. Công tác lập dự toán thu thuế xuất nhập khẩu, trong đó lập dự toán miễn, giảm, hoàn thuế xuất nhập khẩu?



2.2. Tình hình thực hiện quản lý thu thuế xuất nhập khẩu 


- Tình hình thu thuế xuất nhập khẩu



- Tình hình miễn, giảm, hoàn thuế xuất nhập khẩu



…



II. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘ BỘ



1. Thông tin chung (trình bày khái quát)



- Môi trường kiểm soát;



- Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ;



- Tình hình thanh tra, kiểm tra;



...



2. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ


III. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU VÀ TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN


1. Rủi ro có sai sót trọng yếu


Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), từ đó đưa ra các trọng tâm kiểm toán phù hợp. 



- Rủi ro tiềm tàng:



- Rủi ro kiểm soát


2.Trọng tâm kiểm toán



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán.



 Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....


IV. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN


1. Mục tiêu kiểm toán



Căn cứ vào mục tiêu kiểm toán tại Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán và tình hình thực tế tại đơn vị để xác định mục tiêu kiểm toán phù hợp



2. Phương pháp kiểm toán



Sử dụng các phương pháp kiểm toán cơ bản trong quá trình thực hiện kiểm toán.  Ngoài ra, trong trường hợp nếu cần thuê chuyên gia, thuê kiểm định chất lượng công trình Tổ trưởng lập kế hoạch báo cáo Trưởng Đoàn để Trưởng Đoàn trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt trước.


V. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN


1. Phạm vi kiểm toán



- Thời kỳ được kiểm toán: (Ghi theo Quyết định kiểm toán)



- Đơn vị được kiểm toán: (Nêu cụ thể các đơn vị trực thuộc được kiểm toán…)



- Các đơn vị dự kiến được kiểm tra, đối chiếu (nếu có)



2. Giới hạn kiểm toán Nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi những lý do khách quan hoặc chủ quan


VI.  ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN KIỂM TOÁN


Ghi rõ địa điểm, thời gian kiểm toán; địa điểm, thời gian kiểm tra (hoặc đối chiếu).


VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP, THỦ TỤC KIỂM TOÁN, ĐỐI CHIẾU


			TT


			Nội dung kiểm toán


			Thời gian thực hiện


			KTV
thực hiện


			Phương pháp và thủ tục kiểm toán, đối chiếu





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Triển khai kiểm toán, thu thập tài liệu có liên quan, rà soát lại thông ton tình hình và số liệu, hoàn chỉnh KHKT chi tiết


			Từ ngày …


đến ngày …


			KTV …


			





			II


			Kiểm toán tổng hợp


			Từ ngày …



đến ngày …


			Tổ trưởng, KTV 


			





			III


			Kiểm toán chi tiết


			


			


			





			1


			Tại Cục Hải quan ….


			Từ ngày …



đến ngày …


			KTV …


			





			2


			Kiểm tra, đối chiếu với Người nộp thuế


			Từ ngày …



đến ngày …


			KTV …


			





			IV


			Tổng hợp số liệu, lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán cảu kiểm toán viên; Lập dự thảo Biên bản kiểm toán


			Từ ngày …



đến ngày …


			Cả tổ


			








Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải có sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành của Kiểm toán nhà nước../.


			


			........., ngày ......  tháng .... năm ....


TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








Phê duyệt của Trưởng Đoàn kiểm toán : ............................................................


............................................................................................................................................



			Nơi nhận:


- Kiểm toán trưởng; 



- Trưởng đoàn kiểm toán; 



- Tổ kiểm toán;



- Vụ Chế độ &KSCLKT;



- Tổ kiểm soát;



..........


- Lưu: HSKT.






			........., ngày ......  tháng .... năm ....


TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








Mẫu số 02/CĐ-XNK
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Mau bieu/Mau bieu/4.1. BBKT tai CHQ  (Mau so 03).doc




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018


TẠI CỤC HẢI QUAN ……………


Thực hiện Quyết định số ................. ngày ...... tháng ...... năm 20.... của Tổng Kiểm toán nhà nước về ...................................., Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán ...................... của KTNN Chuyên ngành/Khu vực ...... đã thực hiện kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu năm 2018 của Cục Hải quan ............ từ ngày ....../....../20...... đến ngày ....../....../20.......



Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 20......, tại ............, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán 


1. Ông/Bà ............................
- Tổ trưởng - Số hiệu thẻ KTVNN:..................


2. Ông/Bà ............................
- Kiểm toán viên - Số hiệu thẻ KTVNN:.........


Tại ................. thuộc Đoàn kiểm toán .........................................................



B. Đại diện Cục Hải quan ....................


1. Ông/Bà ..............................
- Chức vụ:.............



2. Ông/Bà ..............................
- Chức vụ:.............


.........



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:



I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán (Ghi theo Quyết định kiểm toán)


2. Phạm vi, giới hạn kiểm toán


2.1. Phạm vi kiểm toán:



- Kiểm toán tổng hợp và chi tiết tại các đơn vị ..... (Danh sách các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 01/BBKT-CĐ.XNK)



- Thời kỳ kiểm toán: Năm 2018 và các thời kỳ trước sau có liên quan.



2.2. Giới hạn kiểm toán: Nêu các giới hạn mà Đoàn Kiểm toán nhà nước không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;



- Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế giá trị gia tăng, và các quy định của pháp luật có liên quan.



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, Biên bản kiểm tra đối chiếu với người nộp thuế và các tài liệu có liên quan. 


PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU THUẾ XNK


Đơn vị tính: triệu đồng



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			





			


			TỔNG CỘNG


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch: .....................................................................


II. CÔNG TÁC LẬP, GIAO VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN


1. Công tác lập dự toán



2. Công tác giao dự toán



3. Công tác thực hiện dự toán



III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ THU THUẾ XNK



1. Việc chấp hành các quy định trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu



1.1. Công tác tiếp nhận tờ khai, kiểm tra, xác nhận số thuế phải nộp



1.2. Xác định mã hàng hóa để tính thuế



1.3. Lĩnh vực quản lý hàng gia công và sản xuất xuất khẩu



1.4. Kiểm toán công tác tham vấn giá, phân tích phân loại hàng hóa


……


2. Miễn, giảm, hoàn thuế, nợ thuế, xóa nợ thuế:



2.1. Việc cấp, theo dõi và quản lý danh mục hàng miễn thuế



2.2. Nợ thuế, xóa nợ thuế


- Tổng hợp số liệu nợ thuế đến 31/12/2018



- Đánh giá việc quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ 



- Cấp Cục Hải quan chỉ có nội dung trình hồ sơ cho TCHQ



2.3. Miễn, giảm, hoàn thuế:



- Số liệu về miễn, giảm, hoàn của Cục hải quan



- Đánh giá việc thực hiện có đúng quy định không



3. Kiểm toán việc kiểm tra sau thông quan: Đánh giá việc thực hiện quy trình kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành tại Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra sau thông quan.


4. Công tác điều tra chống buôn lậu: Căn cứ PLXPVPHC, Các Nghị định của CP trong các lĩnh vực xử phạt về môi trường, thú y, y tế., về XNK, thương mại, về hải quan.



5. Công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu: 


- Đánh giá công tác thực hiện Chế độ kế toán thuế theo quy định tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của  Bộ trưởng Bộ Tài chính;  


- Kiểm tra các tài khoản tạm thu, tạm giữ, trong đó cần chú ý đối chiếu số liệu giữa số báo cáo của cơ quan Hải quan và số liệu của KBNN;… 



6. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, trả lời vướng mắc trong quản lý thuế XNK; Những bất cập, tồn tại cảu cơ chế, chính sách quản lý thuế XNK



IV. KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU TẠI ĐƠN VỊ ĐƯỢC HOÀN THUẾ: Tổng hợp trên cơ sở kết quả kiểm tra, đối chiếu với NNT theo nội dung kiểm tra, đối chiếu.


PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



1. Đối với Cục Hải quan …..


2. Đối với Người nộp thuế



3. Đối với Tổng cục Hải quan (nếu có)



4. Đối với Bộ Tài chính (nếu có)


Đề nghị Cục Hải quan ... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan để tổng hợp báo cáo KTNN Chuyên ngành/Khu vực…, địa chỉ: …………………….… trước ngày.../.../...


PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


……………………………………………………………………………….………


……………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………….



Biên bản này gồm ...... trang, từ trang ...... đến trang ......, Phụ lục số 01, 02, 03/BBKT-CĐ.XNK và Phụ biểu số ......
 là bộ phận không tách rời và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: Cục Hải quan .... giữ 01 bản; Tổng cục Hải quan giữ 01 bản; KTNN giữ 02 bản./.


			ĐẠI DIỆN


CỤC HẢI QUAN …..



(Ký, ghi rõ họ và tên)


			TỔ TRƯỞNG 


TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ và tên, số hiệu thẻ KTVNN) 








			


			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ và tên, số hiệu thẻ KTVNN)








Mẫu số 03/CĐ.XNK














� Áp dụng một số Phụ biểu kèm theo; Mặt khác tùy theo mục tiêu, nội dung… có thể sử dụng các Phụ lục khác cho phù hợp.
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Mau bieu/Mau bieu/4.2. BBKT tai CHQ - Phu luc, phu bieu.xls

PL01


						Phụ lục số 01/BBKT-CĐ.XNK


			DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			I			ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP VÀ CHI TIẾT


			1			…


			2			…


			3			…


			…			…


			II			ĐƠN VỊ KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU


			1			..


			2			…


			…			…








PL02


																		Phụ lục số 02/BBKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018


																								Đơn vị tính: Đồng


			TT			Chỉ tiêu			Mã số thuế			Tổng số			CÁC KHOẢN THUẾ


						Đơn vị									Thuế xuất khẩu			Thuế nhập khẩu			Thuế TTĐB			Thuế GTGT			….


			(A)			(B)			(C)			(1=2+3+…)			(2)			(3)			(4)			(5)			…


						TỔNG CỘNG


			A			KIỂM TOÁN TẠI CƠ QUAN HẢI QUAN


			1			……


			2			……


			…			……


			B			KIỂM TRA TẠI DOANH NGHIỆP


			1			……


			2			……


			…			……








PL02a


															Phụ lục số 02a/BBKT-CĐ.XNK


			THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


															Đơn vị tính: Đồng


			STT			Đơn vị			Mã số thuế			Số tiền			Thuyết minh nguyên nhân			Ghi chú


						TỔNG CỘNG


			I			THUẾ XUẤT KHẨU						0


			1			…


			2			…


			…			…


			II			THUẾ NHẬP KHẨU						0


			1			…


			2			…


			…			…


			III			THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT						0


			1			…


			2			…


			…			…


			IV			THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG						0


			1			…


			2			…


			…			…


			…			THUẾ ……						0


			1			…


			2			…


			…			…








PB01


																		Phụ biểu số 01/BBKT-CĐ.XNK


			TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU XUẤT, NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Thực hiện
năm 2017			Dự toán
năm 2018			Thực hiện
năm 2018			So sánh


																		Thực hiện
năm 2017			Dự toán 
năm 2018


			1			Thuế xuất khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			2			Thuế nhập khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			3			Thuế GTGT


			4			Thuế TTĐB


			5			Thuế chống bán phá giá


			6			Thuế BVMT


			7			Thuế tự vệ


			8			Thuế chống phân biệt đối xử


			9			Thuế chống trợ cấp


			10			Lệ phí Hải quan


			11			Phạt chậm nộp thuế


			12			Phạt vi phạm Hải quan


			13			Bán hàng tịch thu


			14			Khác


						* Ghi chú: Giải thích nguyên nhân vượt và không vượt dự toán của từng khoản thu








PB02


												Phụ biểu số 02/BBKT-CĐ.XNK


			BÁO CÁO SỐ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NĂM 2018


												Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Tên đơn vị			Số báo cáo			Số kiểm toán			Chênh lệch


			1			Thuế xuất khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			2			Thuế nhập khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			3			Thuế GTGT


						-Trong đó: qua BGĐL


			4			Thuế TTĐB


						-Trong đó: qua BGĐL


			5			Thuế chống bán phá giá


						-Trong đó: qua BGĐL


			6			Thuế BVMT


			7			Thuế tự vệ


			8			Thuế chống phân biệt đối xử


			9			Thuế chống trợ cấp


			10			Lệ phí Hải quan


			11			Phạt chậm nộp thuế


			12			Phạt vi phạm Hải quan


			13			Bán hàng tịch thu


			14			Khác


						TỔNG CỘNG


						Nguyên nhân chênh lệch








PB03


																					Phụ biểu số 03/BBKT-CĐ.XNK


			THANH TOÁN THU, NỘP XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Năm 2017 chuyển sang						Phát sinh 
phải thu năm 2018			Đã thu 
năm 2018			Tồn chuyển sang 2019


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Chi cục Hải quan ….


			2			Chi cục Hải quan ….


			3			Chi cục Hải quan ….


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB04


																					Phụ biểu số 04/BBKT-CĐ.XNK


			THANH TOÁN THUẾ TẠM THU


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Nợ  năm 2017 
chuyển sang phải thu						Phát sinh
phải thu thuế
năm 2018			Đã thanh 
khoản, đã thu			Nợ chuyển sang 
năm 2019 phải thu


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Chi cục Hải quan …


			2			Chi cục Hải quan …


			3			Chi cục Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB05


																																	Phụ biểu số 05/BBKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP NỢ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUÁ HẠN NĂM 2018


																																				Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng
cộng			Chi tiết


												Thuế 
xuất khẩu			Thuế 
nhập khẩu			Thuế 
GTGT			Thuế 
TTĐB			Thuế 
CBPG			Thuế 
BVMT			Thuế 
tự vệ			Thuế chống 
PBĐX			Thuế chống 
trợ cấp			Phạt 
chậm nộp


			I			Thuế chuyên thu


			1			Nợ do thua lỗ không khả năng trả


			2			Nợ các DN giải thể


			3			Nợ chờ xét miễn thuế


			4			Nợ được khoanh, được giảm


			5			Nợ của các DN không có địa chỉ


			6			Nợ của các DN theo chính sách nội địa hoá xe máy


			7			Nợ chây ỳ


			8			Nợ chờ ghi thu- ghi chi


			9			Nợ bình thường phải thu hồi


			10			Nợ chờ xét miễn giảm hàng an ninh, quốc phòng


			11			Nợ đọng khiếu nại, tranh chấp


			II			Tạm thu


			1			Nợ không đến thanh khoản


			2			Nợ đang chờ thanh khoản


			3			Nợ của các DN giải thể


						TỔNG CỘNG








PB05a


																																																Phụ biểu số 05a/BBKT-CĐ.XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ CHUYÊN THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																																Đơn vị tính:1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																								NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)															1,000,000


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoang, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạntrong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Chi cục Hải quan …


			2			Chi cục Hải quan …


			3			Chi cục Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB05b


																																																Phụ biểu số 05b/BBKT-CĐ.XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ TẠM THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																										Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																					NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoanh, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạn trong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Hải quan …																																																									1,000,000


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB06


															Phụ biểu số 06/BBKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MIỄN THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số 
đề nghị miễn			Số được
miễn thuế			Số đã miễn			Số còn 
phải miễn


			1			Chi cục Hải quan …


			2			Chi cục Hải quan …


			3			Chi cục Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB07


															Phụ biểu số 07/BBKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢM THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số
 đề nghị giảm			Số được
giảm thuế			Số đã giảm			Số còn 
phải giảm


			1			Chi cục Hải quan …


			2			Chi cục Hải quan …


			3			Chi cục Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB08


																		Phụ biểu số 08/BBKT-CĐ.XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Đơn vị			Số phải hoàn
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn cho NNT trong kỳ									Số còn phải 
hoàn cuối kỳ


															Tổng số			Hoàn NS 
năm nay			Hoàn NS 
năm trước


			A			B			1			2			3			4			5			6=1+2-3


			1			Thuế xuất khẩu


			2			Thuế nhập khẩu


			3			Thuế TTĐB


			4			Thuế GTGT


			5			Thuế BVMT


			6			Thuế chống bán phá giá


			7			Thuế tự vệ


			8			Thuế chống phân biệt đối xử


			9			Thuế chống trợ cấp


			10			Tiền chậm nộp thuế


			11			Tiền phạt vi phạm hành chính


			12			Tiền chậm nộp phạt VPHC


			13			Khác


						TỔNG CỘNG








PB08a


															Phụ biểu số 08a/BBKT-CĐ.XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ TẠM THU TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Tên chỉ tiêu			Số phải hoàn 
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn
 từ tài khoản 
tạm thu cho NNT			Số còn 
phải hoàn


			A			B			1			2			3			4= 1+2-3


			1			Thuế xuất khẩu


			2			Thuế nhập khẩu


			3			Thuế TTĐB


			4			Thuế GTGT


			5			Thuế BVMT


			6			Thuế chống bán phá giá


			7			Thuế tự vệ


			8			Thuế chống phân biệt đối xử


			9			Thuế chống trợ cấp


			10			Tiền chậm nộp thuế


			11			Tiền phạt vi phạm hành chính


			12			Tiền chậm nộp phạt VPHC


			13			Khác


			…			……


						TỔNG CỘNG








PB09


															Phụ biểu số 09/BBK-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


			LỰC LƯỢNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN NĂM 2018


			STT			Đơn vị			Số liệu lũy kế đến ngày báo cáo
(Từ 01/01/2018 đến ngày 31/12//2018)


									Kiểm tra tại
Cơ quan 
hải quan			Kiểm tra tại 
Doanh 
nghiệp			Số tiền đã ấn định
 (thuế + phạt)
ĐVT: 1.000 đồng			Tổng số tiền đã thu
 vào NSNN (bao gồm cả thu nợ  của năm trước)  ĐVT: 1.000 đồng


			1			Chi cục Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Định			Cục Hải quan tỉnh Bình Định


			2			Chi cục Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Dương			Cục Hải quan tỉnh Bình Dương


			3			Chi cục Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Phước			Cục Hải quan tỉnh Bình Phước


			…			……																					Cục Hải quan tỉnh			Cà Mau			Cục Hải quan tỉnh Cà Mau


			…			……																					Cục Hải quan TP			Cần Thơ			Cục Hải quan TP Cần Thơ


						TỔNG CỘNG








PB10


																		Phụ biểu số 10/BBKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ CUỘC KIỂM TRA, THANH TRA NĂM 2018


			TT			Tên đơn vị			Số cuộc
 kiểm tra 
nội bộ			Số cuộc
 thanh tra chuyên
 ngành			Số cuộc 
do các đơn vị 
ngoài ngành thực hiện 
tại TCHQ			Số tiền 
truy thu thuế (ĐVT: 1.000 đồng)			Số tiền 
phạt về thuế 
(ĐVT: 1.000 đồng)


			1			Chi cục Hải quan


			2			Chi cục Hải quan


			3			Chi cục Hải quan


			…			……


			…			……








PB11


																								Phụ biểu số 11/BBKT-CĐ.XNK


			TÌNH HÌNH SỐ LIỆU PHÁT HIỆN, BẮT GIỮ CHỐNG BUÔN LẬU NĂM 2018


			STT			Hành vi vi phạm			Năm 2017						Năm 2018						So sánh


									Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ 
(+/-)			Trị giá (+/-) (1.000 đồng)			Số vụ 
(%)			Trị giá 
(%)


			1			Buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa


			2			Ma tuý


			3			Vi phạm hành chính


			4			Vi phạm SHTT, hàng giả


			5			Vi phạm khác


						TỔNG CỘNG








PB12


															Phụ biểu số 12/BBKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP TẠM GIỮ VI PHẠM HÀNH CHÍNH HẢI QUAN


																		Đơn vị 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý năm 2017
 chuyển sang			Tiền tạm giữ 
phát sinh 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
đã xử lý 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý chuyển 
sang năm 2019


			1			Chi cục Hải quan …


			2			Chi cục Hải quan …


			3			Chi cục Hải quan …


			…			……


			…			……


						Cộng
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			………..,ngày ... tháng ... năm 20...








BÁO CÁO KIỂM TOÁN



QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018 


Thực hiện Quyết định số ......./QĐ-KTNN ngày ... tháng ... năm 20... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Đoàn Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại Tổng cục Hải quan từ ngày ...../…../20...  đến ngày ...../…../20...



1. Nội dung kiểm toán (Ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN).


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Kiểm toán tổng hợp và chi tiết tại các đơn vị ..... (Danh sách các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 01/BCKT-XNK)



- Thời kỳ kiểm toán: Năm 2018 và các thời kỳ trước sau có liên quan.



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Đoàn Kiểm toán nhà nước không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biết và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán và các tài liệu có liên quan. Báo cáo kiểm toán gồm những nội dung sau:


PHẦN THỨ NHẤT


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị.


I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU THUẾ XNK


Đơn vị tính: triệu đồng



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			TỔNG CỘNG


			


			


			





			1


			Thuế xuất khẩu


			


			


			





			2


			Thuế nhập khẩu


			


			


			





			3


			Thuế Tiêu thụ đặc biệt


			


			


			





			4


			Thuế gía trị gia tăng


			


			


			





			5


			Thuế chống bán phá giá


			


			


			





			6


			Thuế Bảo vệ môi trường


			


			


			





			7


			Thuế tự vệ


			


			


			





			8


			Thuế chống phân biệt đối xử


			


			


			





			9


			Thuế chống trợ cấp


			


			


			





			10


			Lệ phí Hải quan


			


			


			





			11


			Phạt chậm nộp thuế


			


			


			





			12


			Phạt vi phạm Hải quan


			


			


			





			13


			Bán hàng tịch thu


			


			


			





			14


			Khác


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch: ............................. 


(Chi tiết tại Phụ lục số 02, 02a/BCKT-XNK)


II. CÔNG TÁC LẬP, GIAO VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN


1. Công tác lập dự toán



2. Công tác giao dự toán



3. Công tác thực hiện dự toán



III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ THU THUẾ XNK



1. Việc chấp hành các quy định trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu



1.1. Việc cấp, theo dõi và quản lý danh mục hàng miễn thuế



1.2. Công tác tiếp nhận tờ khai, kiểm tra, xác nhận số thuế phải nộp



1.3. Xác định mã hàng hóa để tính thuế



1.4. Lĩnh vực quản lý hàng gia công và sản xuất xuất khẩu



1.5. Về chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)   



1.6. Kiểm toán công tác tham vấn giá, phân tích phân loại hàng hóa



2. Miễn, giảm, hoàn thuế, nợ thuế, xóa nợ thuế:



2.1. Nợ thuế, xóa nợ thuế



- Tổng hợp số liệu nợ thuế đến 31/12/2018



- Đánh giá việc quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ 



- Cấp Cục Hải quan chỉ có nội dung trình hồ sơ cho TCHQ



2.2. Miễn, giảm, hoàn thuế:



- Số liệu về miễn, giảm, hoàn của Cục hải quan



- Đánh giá việc thực hiện có đúng quy định không



3. Kiểm toán việc kiểm tra sau thông quan: Đánh giá việc thực hiện quy trình kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành tại Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra sau thông quan.



4. Công tác điều tra chống buôn lậu: Căn cứ PLXPVPHC, Các Nghị định của CP trong các lĩnh vực xử phạt về môi trường, thú y, y tế, về XNK, thương mại, về hải quan.



5. Công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu: Đánh giá công tác thực hiện Chế độ kế toán thuế theo quy định tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của  Bộ trưởng Bộ Tài chính;  



6. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, trả lời vướng mắc trong quản lý thuế XNK; Những bất cập, tồn tại cảu cơ chế, chính sách quản lý thuế XNK



IV. CHẤP HÀNH NGHĨA VỤ VỚI NSNN ĐỐI VỚI NNT TRONG QUẢN LÝ THU THUẾ XNK


Chọn mẫu kiểm toán, đối chiếu tại ......... đơn vị có có tình hình sau: 



1. Tổng hợp số liệu kiểm toán



Đơn vị tính: ......



			TT


			Chỉ  tiêu


			Số



báo cáo


			Số



kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			


			 I. Thuế


			


			


			





			


			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật về thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			


			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			


			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			


			Tổng cộng  (I+II)


			


			


			








(Chi tiết tại Phụ lục số 02, 02a/BCKT-XNK)



2. Chấp hành pháp luật về quản lý thuế xuất nhập khẩu


- Về việc chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai và văn bản pháp luật có liên quan.



- Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước  



...................................



...................................



3. .........


...................................



PHẦN THỨ HAI


KIẾN NGHỊ


1. Kiến nghị đối với Tổng cục Hải quan


2. Kiến nghị về xử lý tài chính đối với người nộp thuế.


3. Kiến nghị về công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu 


4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan


5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu (nếu có)


6. Đối với Bộ, ngành có liên quan 



7. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội… (nếu có)



Đề nghị ......... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết; báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành II địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày ....../....../20.... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện, kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện cần giải thích rõ lý do). Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, ghi chép chứng từ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01b/BCKT-XNK) và công văn gửi Kho bạc nhà nước tại Phụ lục số 01a/ BCKT-XNK kèm theo.


Báo cáo kiểm toán gồm ...... trang, từ trang ...... đến trang ...... và các Phụ lục số 01, 01a, 01b, 02, 02a/BCKT-XNK và Phụ biểu số....../BCKT-XNK
 là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)





			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH II


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











Mẫu số 04/CĐ-XNK














� Áp dụng một số Phụ biểu kèm theo; Mặt khác tùy theo mục tiêu, nội dung… có thể sử dụng các Phụ biểu khác cho phù hợp
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Mau bieu/Mau bieu/5.2. BCKT tai TCHQ - Phu luc, phu bieu.xls

PL01


						Phụ lục số 01/BCKT-CĐ.XNK


			DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			I			ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP VÀ CHI TIẾT


			1			…


			2			…


			3			…


			…			…


			II			ĐƠN VỊ KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU


			1			..


			2			…


			…			…








PL01a


																					Phụ lục số 01a/BCKT-CĐ.XNK


			DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC


			TT			Công văn gửi KBNN						Tên đơn vị 
ban hành 
công văn			Tên kho bạc 
giao dịch			Mã số thuế			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị


						Số và ký hiệu			Ngày


			1			2			3			4			5			6			7


			1			…..… /KTNN-CN II			…/…/…			KTNN			KBNN …			…			……


																		…			……


			2			…..… /KTNN-CN II			…/…/…			KTNN			KBNN …			…			……


																		…			……


			3			…..… /KTNN-CN II			…/…/…			KTNN			KBNN …			…			……


																		…			……








PL01b


			Phụ lục số 01b/BCKT-CĐ.XNK


			HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


			1. 1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...), ngoài việc ghi rõ nội dung kiến nghị, số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ “Nộp NSNN thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (Trung ương/ tỉnh hoặc thành phố )” đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....


			2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (nếu có)”. Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).


			3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN


			4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”; đồng thời ghi rõ “niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (nếu có).








PL02


																		Phụ lục số 02/BCKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018


																								Đơn vị tính: Đồng


			TT			Chỉ tiêu			Mã số thuế			Tổng số			Các khoản thuế


						Đơn vị									Thuế xuất khẩu			Thuế nhập khẩu			Thuế TTĐB			Thuế GTGT			….


			(A)			(B)			(C)			(1=2+3+…)			(2)			(3)			(4)			(5)			…


						TỔNG CỘNG


			A			KIỂM TOÁN TẠI CƠ QUAN HẢI QUAN


			1			……


			2			……


			…			……


			B			KIỂM TRA TẠI DOANH NGHIỆP


			1			……


			2			……


			…			……








PL02a


															Phụ lục số 02a/BCKT-CĐ.XNK


			THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


															Đơn vị tính: Đồng


			STT			Đơn vị			Mã số thuế			Số tiền			Thuyết minh nguyên nhân			Ghi chú


						TỔNG CỘNG


			I			THUẾ XUẤT KHẨU						0


			1			…


			2			…


			…			…


			II			THUẾ NHẬP KHẨU						0


			1			…


			2			…


			…			…


			III			THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT						0


			1			…


			2			…


			…			…


			IV			THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG						0


			1			…


			2			…


			…			…


			…			THUẾ ……						0


			1			…


			2			…


			…			…








PB01


																		Phụ biểu số 01/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU XUẤT, NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Số báo cáo			Dự toán
năm 2018			Thực hiện
năm 2018			So sánh


																		Thực hiện
năm 2017			Dự toán 
năm 2018


			1			Thuế xuất khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			2			Thuế nhập khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			3			Thuế GTGT


						-Trong đó: qua BGĐL


			4			Thuế TTĐB


						-Trong đó: qua BGĐL


			5			Thuế chống bán phá giá


						-Trong đó: qua BGĐL


			6			Thuế BVMT


			7			Thuế tự vệ


			8			Thuế chống phân biệt đối xử


			9			Thuế chống trợ cấp


			10			Lệ phí Hải quan


			11			Phạt chậm nộp thuế


			12			Phạt vi phạm Hải quan


			13			Bán hàng tịch thu


			14			Khác


						* Ghi chú: Giải thích nguyên nhân vượt và không vượt dự toán của từng khoản thu








PB02


																																																						Phụ biểu số 02/BCKT-XNK


			BÁO CÁO SỐ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NĂM 2018


			CỦA NGÀNH HẢI QUAN


																																																						Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Tên đơn vị			Thuế xuất khẩu						Thuế nhập khẩu						Thuế GTGT						Thuế TTĐB						Thuế CBPG						Thuế
BVMT			Thuế
tự vệ			Thuế
chống 
phân biệt
 đối xử			Thuế
chống trợ cấp			Tiền
chậm 
nộp
thuế			Phạt
vi phạm
hành
chính			Bán
hàng
tịch
thu			Khác			Tồn c.sang 2019


									Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL																											Tổng số			T.đó 
quá hạn


			1			Cục Hải quan …


						-Trong đó: ghi thu ghi chi


			2			Cục Hải quan …


						- Trong đó: ghi thu -ghi chi


			3			Cục Hải quan …


						- Trong đó: ghi thu -ghi chi


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG


						* Ghi chú: Kèm theo quyết định ghi thu ghi chi








PB03


																					Phụ biểu số 03/BCKT-XNK


			THANH TOÁN THU, NỘP XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Năm 2017 chuyển sang						Phát sinh 
phải thu năm 2018			Đã thu 
năm 2018			Tồn chuyển sang 2019


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB04


																					Phụ biểu số 04/BCKT-XNK


			THANH TOÁN THUẾ TẠM THU


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Nợ  năm 2017 
chuyển sang phải thu						Phát sinh
phải thu thuế
năm 2018			Đã thanh 
khoản, đã thu			Nợ chuyển sang 
năm 2019 phải thu


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Hải quan 1


			2			Hải quan 2


			3			Hải quan 3


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB05


																																				Phụ biểu số 05/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP NỢ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUÁ HẠN NĂM 2018


																																				Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng
cộng			Chi tiết


												Thuế 
xuất khẩu			Thuế 
nhập khẩu			Thuế 
GTGT			Thuế 
TTĐB			Thuế 
CBPG			Thuế 
BVMT			Thuế 
tự vệ			Thuế chống 
PBĐX			Thuế chống 
trợ cấp			Phạt 
chậm nộp


			I			Thuế chuyên thu


			1			Nợ do thua lỗ không khả năng trả


			2			Nợ các DN giải thể


			3			Nợ chờ xét miễn thuế


			4			Nợ được khoanh, được giảm


			5			Nợ của các DN không có địa chỉ


			6			Nợ của các DN theo chính sách nội địa hoá xe máy


			7			Nợ chây ỳ


			8			Nợ chờ ghi thu- ghi chi


			9			Nợ bình thường phải thu hồi


			10			Nợ chờ xét miễn giảm hàng an ninh, quốc phòng


			11			Nợ đọng khiếu nại, tranh chấp


			II			Tạm thu


			1			Nợ không đến thanh khoản


			2			Nợ đang chờ thanh khoản


			3			Nợ của các DN giải thể


						TỔNG CỘNG








PB05a


																																																Phụ biểu số 05a/BCKT-XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ CHUYÊN THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																																Đơn vị tính:1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																								NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)															1,000,000


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoang, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạntrong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB05b


																																																Phụ biểu số 05b/BCKT-XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ TẠM THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																										Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																					NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoanh, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạn trong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Hải quan …																																																									1,000,000


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB06


															Phụ biểu số 06/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MIỄN THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số 
đề nghị miễn			Số được
miễn thuế			Số đã miễn			Số còn 
phải miễn


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB07


															Phụ biểu số 07/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢM THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số
 đề nghị giảm			Số được
giảm thuế			Số đã giảm			Số còn 
phải giảm


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB08


																					Phụ biểu số 08/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Đơn vị			Số phải hoàn
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn cho NNT trong kỳ									Số còn phải 
hoàn cuối kỳ


															Tổng số			Hoàn NS 
năm nay			Hoàn NS 
năm trước


			A			B			1			2			3			4			5			6=1+2-3


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						TỔNG CỘNG








PB08a


															Phụ biểu số 08a/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ TẠM THU TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Tên chỉ tiêu			Số phải hoàn 
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn
 từ tài khoản 
tạm thu cho NNT			Số còn 
phải hoàn


			A			B			1			2			3			4= 1+2-3


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						TỔNG CỘNG








PB09


															Phụ biểu số 09/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


			LỰC LƯỢNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN NĂM 2018


			STT			Đơn vị			Số liệu lũy kế đến ngày báo cáo
(Từ 01/01/2018 đến ngày 31/12//2018)


									Kiểm tra tại
Cơ quan 
hải quan			Kiểm tra tại 
Doanh 
nghiệp			Số tiền đã ấn định
 (thuế + phạt)
ĐVT: 1.000 đồng			Tổng số tiền đã thu
 vào NSNN (bao gồm cả thu nợ  của năm trước)  ĐVT: 1.000 đồng


			1			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Định			Cục Hải quan tỉnh Bình Định


			2			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Dương			Cục Hải quan tỉnh Bình Dương


			3			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Phước			Cục Hải quan tỉnh Bình Phước


			…			……																					Cục Hải quan tỉnh			Cà Mau			Cục Hải quan tỉnh Cà Mau


			…			……																					Cục Hải quan TP			Cần Thơ			Cục Hải quan TP Cần Thơ


						TỔNG CỘNG








PB10


																		Phụ biểu số 10/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ CUỘC KIỂM TRA, THANH TRA NĂM 2018


			TT			Tên đơn vị			Số cuộc
 kiểm tra 
nội bộ			Số cuộc
 thanh tra chuyên
 ngành			Số cuộc 
do các đơn vị 
ngoài ngành thực hiện 
tại TCHQ			Số tiền 
truy thu thuế (ĐVT: 1.000 đồng)			Số tiền 
phạt về thuế 
(ĐVT: 1.000 đồng)


						TỔNG SỐ


			I			Thanh tra TCHQ


			II			Các Vụ, Cục thuộc TCHQ


			1			Cục …


			2			Cục …


			…			……


			III			Các Cục HQ tỉnh, thành phố


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……








PB11


																								Phụ biểu số 11/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH SỐ LIỆU PHÁT HIỆN, BẮT GIỮ CHỐNG BUÔN LẬU NĂM 2018


			CỦA NGÀNH HẢI QUAN


			STT			Hành vi vi phạm			Năm 2017						Năm 2018						So sánh


									Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ 
(+/-)			Trị giá (+/-) (1.000 đồng)			Số vụ 
(%)			Trị giá 
(%)


			1			Buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa


			2			Ma tuý


			3			Vi phạm hành chính


			4			Vi phạm SHTT, hàng giả


			5			Vi phạm khác


						TỔNG CỘNG








PB12


															Phụ biểu số 12/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TẠM GIỮ VI PHẠM HÀNH CHÍNH HẢI QUAN


																		Đơn vị 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý năm 2017
 chuyển sang			Tiền tạm giữ 
phát sinh 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
đã xử lý 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý chuyển 
sang năm 2019


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						Cộng
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ


QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018 


Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm 2019;



Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc Giao nhiệm vụ về hoạt động kiểm toán năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.



Kiểm toán nhà nước (viết tắt KTNN) đã tiến hành kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu năm 20018 tại Tổng cục hải quan và ...... Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Tổng cục Hải quan.


1. Nội dung kiểm toán (Ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN).


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Kiểm toán tổng hợp và chi tiết tại các đơn vị ..... (Danh sách các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 01/BCKT-XNK)



- Thời kỳ kiểm toán: Năm 2018 và các thời kỳ trước sau có liên quan.



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Đoàn Kiểm toán nhà nước không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biết và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán và các tài liệu có liên quan. Báo cáo kiểm toán gồm những nội dung sau:


PHẦN THỨ NHẤT


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị.


I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU THUẾ XNK


Đơn vị tính: triệu đồng



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			





			


			TỔNG CỘNG


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch: .....................................................................


II. CÔNG TÁC LẬP, GIAO VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN


1. Công tác lập dự toán



2. Công tác giao dự toán



3. Công tác thực hiện dự toán



III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ THU THUẾ XNK



1. Việc chấp hành các quy định trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu



1.1. Việc cấp, theo dõi và quản lý danh mục hàng miễn thuế



1.2. Công tác tiếp nhận tờ khai, kiểm tra, xác nhận số thuế phải nộp



1.3. Xác định mã hàng hóa để tính thuế



1.4. Lĩnh vực quản lý hàng gia công và sản xuất xuất khẩu



1.5. Về chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)   



1.6. Kiểm toán công tác tham vấn giá, phân tích phân loại hàng hóa



2. Miễn, giảm, hoàn thuế, nợ thuế, xóa nợ thuế:



2.1. Nợ thuế, xóa nợ thuế



- Tổng hợp số liệu nợ thuế đến 31/12/2018



- Đánh giá việc quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ 



- Cấp Cục Hải quan chỉ có nội dung trình hồ sơ cho TCHQ


2.2. Miễn, giảm, hoàn thuế:



- Số liệu về miễn, giảm, hoàn của Cục hải quan



- Đánh giá việc thực hiện có đúng quy định không


3. Kiểm toán việc kiểm tra sau thông quan: Đánh giá việc thực hiện quy trình kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành tại Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra sau thông quan.


4. Công tác điều tra chống buôn lậu: Căn cứ PLXPVPHC, Các Nghị định của CP trong các lĩnh vực xử phạt về môi trường, thú y, y tế., về XNK, thương mại, về hải quan.



5. Công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu: Đánh giá công tác thực hiện Chế độ kế toán thuế theo quy định tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của  Bộ trưởng Bộ Tài chính;  


6. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, trả lời vướng mắc trong quản lý thuế XNK; Những bất cập, tồn tại cảu cơ chế, chính sách quản lý thuế XNK



IV. CHẤP HÀNH NGHĨA VỤ VỚI NSNN ĐỐI VỚI NNT TRONG QUẢN LÝ THU THUẾ XNK


Chọn mẫu kiểm toán, đối chiếu tại ......... đơn vị có có tình hình sau: 



1. Tổng hợp số liệu kiểm toán


Đơn vị tính: ......



			TT


			Chỉ  tiêu


			Số



báo cáo


			Số



kiểm toán


			Chênh lệch





			


			A


			1


			2


			3=2-1





			


			 I. Thuế


			


			


			





			


			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật về thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			


			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			


			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			


			Tổng cộng  (I+II)


			


			


			








2. Chấp hành pháp luật về quản lý thuế xuất nhập khẩu


- Về việc chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai và văn bản pháp luật có liên quan.



- Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước  



...................................


3. .........


PHẦN THỨ HAI



KIẾN NGHỊ



1. Kiến nghị đối với Tổng cục Hải quan



2. Kiến nghị về xử lý tài chính đối với người nộp thuế.



3. Kiến nghị về công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu 



4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan



5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu (nếu có)



6. Đối với Bộ, ngành có liên quan 



7. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội… (nếu có)



Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán này và Báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành II địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày ....../....../20....



Báo cáo kiểm toán gồm ...... trang, từ trang ...... đến trang ...... và các Phụ lục số 01, 01a, 01b, 02/BCKT-XNK và Phụ biểu số....../BCKT-XNK
 là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			


			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH II


Mai Vinh








Mẫu số 05/CĐ-XNK














� Áp dụng một số Phụ biểu kèm theo; Mặt khác tùy theo mục tiêu, nội dung… có thể sử dụng các Phụ biểu khác cho phù hợp
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Mau bieu/Mau bieu/6.2. BCKT toan Chuyen de - Phu luc, phu bieu.xls

PL01


						Phụ lục số 01/BCKT-CĐ.XNK


			DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			I			ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TỔNG HỢP VÀ CHI TIẾT


			1			…


			2			…


			3			…


			…			…


			II			ĐƠN VỊ KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU


			1			..


			2			…


			…			…








PL01a


																					Phụ lục số 01a/BCKT-CĐ.XNK


			DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC


			TT			Công văn gửi KBNN						Tên đơn vị 
ban hành 
công văn			Tên kho bạc 
giao dịch			Mã số thuế			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị


						Số và ký hiệu			Ngày


			1			2			3			4			5			6			7


			1			…..… /KTNN-CN II			…/…/…			KTNN			KBNN …			…			……


																		…			……


			2			…..… /KTNN-CN II			…/…/…			KTNN			KBNN …			…			……


																		…			……


			3			…..… /KTNN-CN II			…/…/…			KTNN			KBNN …			…			……


																		…			……








PL01b


			Phụ lục số 01b/BCKT-CĐ.XNK


			HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


			1. 1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...), ngoài việc ghi rõ nội dung kiến nghị, số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ “Nộp NSNN thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (Trung ương/ tỉnh hoặc thành phố )” đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....


			2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (nếu có)”. Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).


			3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN


			4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”; đồng thời ghi rõ “niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước (nếu có).








PL02


																		Phụ lục số 02/BCKT-CĐ.XNK


			TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018


																								Đơn vị tính: Đồng


			TT			Chỉ tiêu			Mã số thuế			Tổng số			Các khoản thuế


						Đơn vị									Thuế xuất khẩu			Thuế nhập khẩu			Thuế TTĐB			Thuế GTGT			….


			(A)			(B)			(C)			(1=2+3+…)			(2)			(3)			(4)			(5)			…


						TỔNG CỘNG


			A			Tại các Tổ chức Hải quan ở trung ương


			1			Đơn vị …


			2			Đơn vị …


			…			……


			B			Tại các Tổ chức Hải quan ở địa phương


			1			Cục Hải quan …


			2			Cục Hải quan …


			…			……








PB01


																		Phụ biểu số 01/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU XUẤT, NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Thực hiện
năm 2017			Dự toán
năm 2018			Thực hiện
năm 2018			So sánh


																		Thực hiện
năm 2017			Dự toán 
năm 2018


			1			Thuế xuất khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			2			Thuế nhập khẩu


						-Trong đó: qua BGĐL


			3			Thuế GTGT


			4			Thuế TTĐB


			5			Thuế chống bán phá giá


			6			Thuế BVMT


			7			Thuế tự vệ


			8			Thuế chống phân biệt đối xử


			9			Thuế chống trợ cấp


			10			Lệ phí Hải quan


			11			Phạt chậm nộp thuế


			12			Phạt vi phạm Hải quan


			13			Bán hàng tịch thu


			14			Khác


						* Ghi chú: Giải thích nguyên nhân vượt và không vượt dự toán của từng khoản thu








PB02


																																																						Phụ biểu số 02/BCKT-XNK


			BÁO CÁO SỐ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NĂM 2018


			CỦA NGÀNH HẢI QUAN


																																																						Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Tên đơn vị			Thuế xuất khẩu						Thuế nhập khẩu						Thuế GTGT						Thuế TTĐB						Thuế CBPG						Thuế
BVMT			Thuế
tự vệ			Thuế
chống 
phân biệt
 đối xử			Thuế
chống trợ cấp			Tiền
chậm 
nộp
thuế			Phạt
vi phạm
hành
chính			Bán
hàng
tịch
thu			Khác			Tồn c.sang 2019


									Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL			Tổng số			T. đó 
BGĐL																											Tổng số			T.đó 
quá hạn


			1			Cục Hải quan …


						-Trong đó: ghi thu ghi chi


			2			Cục Hải quan …


						- Trong đó: ghi thu -ghi chi


			3			Cục Hải quan …


						- Trong đó: ghi thu -ghi chi


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG


						* Ghi chú: Kèm theo quyết định ghi thu ghi chi








PB03


																					Phụ biểu số 03/BCKT-XNK


			THANH TOÁN THU, NỘP XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Năm 2017 chuyển sang						Phát sinh 
phải thu năm 2018			Đã thu 
năm 2018			Tồn chuyển sang 2019


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB04


																					Phụ biểu số 04/BCKT-XNK


			THANH TOÁN THUẾ TẠM THU


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Nợ  năm 2017 
chuyển sang phải thu						Phát sinh
phải thu thuế
năm 2018			Đã thanh 
khoản, đã thu			Nợ chuyển sang 
năm 2019 phải thu


									Tổng số			Trong đó: Quá hạn									Tổng số			Trong đó: Quá hạn


			1			Hải quan 1


			2			Hải quan 2


			3			Hải quan 3


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB05


																																				Phụ biểu số 05/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP NỢ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUÁ HẠN NĂM 2018


																																				Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng
cộng			Chi tiết


												Thuế 
xuất khẩu			Thuế 
nhập khẩu			Thuế 
GTGT			Thuế 
TTĐB			Thuế 
CBPG			Thuế 
BVMT			Thuế 
tự vệ			Thuế chống 
PBĐX			Thuế chống 
trợ cấp			Phạt 
chậm nộp


			I			Thuế chuyên thu


			1			Nợ do thua lỗ không khả năng trả


			2			Nợ các DN giải thể


			3			Nợ chờ xét miễn thuế


			4			Nợ được khoanh, được giảm


			5			Nợ của các DN không có địa chỉ


			6			Nợ của các DN theo chính sách nội địa hoá xe máy


			7			Nợ chây ỳ


			8			Nợ chờ ghi thu- ghi chi


			9			Nợ bình thường phải thu hồi


			10			Nợ chờ xét miễn giảm hàng an ninh, quốc phòng


			11			Nợ đọng khiếu nại, tranh chấp


			II			Tạm thu


			1			Nợ không đến thanh khoản


			2			Nợ đang chờ thanh khoản


			3			Nợ của các DN giải thể


						TỔNG CỘNG








PB05a


																																																Phụ biểu số 05a/BCKT-XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ CHUYÊN THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																																Đơn vị tính:1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																								NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)															1,000,000


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoang, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạntrong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB05b


																																																Phụ biểu số 05b/BCKT-XNK


			BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ TẠM THU QUÁ HẠN


			TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2018


																																										Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			TÊN CỤC			NỢ KHÓ THU (I)																					NHÓM NỢ QUÁ HẠN CHỜ XÓA, XÉT MIỄN, GIẢM, ĐƯỢC GIÃN, KHOANH, GIA HẠN (II)												NHÓM NỢ CÓ KHẢ NĂNG TRẢ												TỔNG (IV =I+II+III)


									Nợ của người nộp thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền			Nợ của người nộp thuế đã và đang bị điều tra, khởi tố			Nợ của người nộp thuế "bỏ trốn","mất tích" không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng và tạm dừng hoạt động kinh doanh			Nợ chờ xử lý do người nộp thuế có khiếu nại chưa chịu nộp thuế theo quyết định truy thu,ấn định thuế của cấp có thẩm quyền			Nội địa hóa			Nợ khác			TỔNG (I)			Nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định			Nợ chờ xét miễn thuế, giảm thuế theo quy định			Nợ được giãn, khoanh, gia hạn theo quy định			TỔNG (II)			Nợ quá hạn trong 90 ngày			Nợ quá hạn quá 90 ngày			Nợ phạt chậm nộp thuế			TỔNG (III)


			1			Hải quan …																																																									1,000,000


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


			TỔNG CỘNG








PB06


															Phụ biểu số 06/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MIỄN THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số 
đề nghị miễn			Số được
miễn thuế			Số đã miễn			Số còn 
phải miễn


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB07


															Phụ biểu số 07/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢM THUẾ NĂM 2018


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tổng số
 đề nghị giảm			Số được
giảm thuế			Số đã giảm			Số còn 
phải giảm


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			…


			…			…


						TỔNG CỘNG








PB08


																					Phụ biểu số 08/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


																					Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Đơn vị			Số phải hoàn
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn cho NNT trong kỳ									Số còn phải 
hoàn cuối kỳ


															Tổng số			Hoàn NS 
năm nay			Hoàn NS 
năm trước


			A			B			1			2			3			4			5			6=1+2-3


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						TỔNG CỘNG








PB08a


															Phụ biểu số 08a/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ TẠM THU TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI


															Đơn vị tính: 1.000 đồng


			TT			Tên chỉ tiêu			Số phải hoàn 
đầu kỳ			Số phải hoàn
 phát sinh 
trong kỳ			Số đã hoàn
 từ tài khoản 
tạm thu cho NNT			Số còn 
phải hoàn


			A			B			1			2			3			4= 1+2-3


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						TỔNG CỘNG








PB09


															Phụ biểu số 09/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


			LỰC LƯỢNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN NĂM 2018


			STT			Đơn vị			Số liệu lũy kế đến ngày báo cáo
(Từ 01/01/2018 đến ngày 31/12//2018)


									Kiểm tra tại
Cơ quan 
hải quan			Kiểm tra tại 
Doanh 
nghiệp			Số tiền đã ấn định
 (thuế + phạt)
ĐVT: 1.000 đồng			Tổng số tiền đã thu
 vào NSNN (bao gồm cả thu nợ  của năm trước)  ĐVT: 1.000 đồng


			1			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Định			Cục Hải quan tỉnh Bình Định


			2			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Dương			Cục Hải quan tỉnh Bình Dương


			3			Hải quan …																					Cục Hải quan tỉnh			Bình Phước			Cục Hải quan tỉnh Bình Phước


			…			……																					Cục Hải quan tỉnh			Cà Mau			Cục Hải quan tỉnh Cà Mau


			…			……																					Cục Hải quan TP			Cần Thơ			Cục Hải quan TP Cần Thơ


						TỔNG CỘNG








PB10


																		Phụ biểu số 10/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ CUỘC KIỂM TRA, THANH TRA NĂM 2018


			TT			Tên đơn vị			Số cuộc
 kiểm tra 
nội bộ			Số cuộc
 thanh tra chuyên
 ngành			Số cuộc 
do các đơn vị 
ngoài ngành thực hiện 
tại TCHQ			Số tiền 
truy thu thuế (ĐVT: 1.000 đồng)			Số tiền 
phạt về thuế 
(ĐVT: 1.000 đồng)


						TỔNG SỐ


			I			Thanh tra TCHQ


			II			Các Vụ, Cục thuộc TCHQ


			1			Cục …


			2			Cục …


			…			……


			III			Các Cục HQ tỉnh, thành phố


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……








PB11


																								Phụ biểu số 11/BCKT-XNK


			TÌNH HÌNH SỐ LIỆU PHÁT HIỆN, BẮT GIỮ CHỐNG BUÔN LẬU NĂM 2018


			CỦA NGÀNH HẢI QUAN


			STT			Hành vi vi phạm			Năm 2017						Năm 2018						So sánh


									Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ			Trị giá 
(1.000 đồng)			Số vụ 
(+/-)			Trị giá (+/-) (1.000 đồng)			Số vụ 
(%)			Trị giá 
(%)


			1			Buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa


			2			Ma tuý


			3			Vi phạm hành chính


			4			Vi phạm SHTT, hàng giả


			5			Vi phạm khác


						TỔNG CỘNG








PB12


															Phụ biểu số 12/BCKT-XNK


			TỔNG HỢP TẠM GIỮ VI PHẠM HÀNH CHÍNH HẢI QUAN


																		Đơn vị 1.000 đồng


			STT			Chỉ tiêu			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý năm 2017
 chuyển sang			Tiền tạm giữ 
phát sinh 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
đã xử lý 
năm 2018			Tiền tạm giữ 
chưa xử lý chuyển 
sang năm 2019


			1			Hải quan …


			2			Hải quan …


			3			Hải quan …


			…			……


			…			……


						Cộng












Mau bieu/Mau bieu/7. Bien ban kiem tra, doi chieu - Mau so 06.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU
 



Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., tại ......................................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại  ....... thuộc đoàn kiểm toán ........


1. Ông/Bà ................ - Tổ trưởng  - Số hiệu Thẻ KTVNN:....



2. Ông/Bà ................ - Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:....



Thuộc Tổ kiểm toán tại ..........................................



B. Đại diện cơ quan Hải quan (Ghi rõ tên cơ quan Hải quan)


1. Ông/Bà ....................................     - Chức vụ: ...


2. Ông/Bà ....................................     - Chức vụ: ...



C. Đại diện đơn vị được kiểm tra, đối chiếu (Ghi tên đơn vị, mã số thuế đơn vị được kiểm tra đối chiếu)


1. Ông/Bà ....................................     - Chức vụ: ...


2. Ông/Bà ....................................     - Chức vụ: ...



Cùng nhau thông qua Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế như sau.



I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU



1. Nội dung kiểm tra, đối chiếu


2. Phạm vi kiểm tra, đối chiếu


3. Giới hạn kiểm tra, đối chiếu


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU 



1. Số liệu








                               Đơn vị tính: đồng



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			1


			Nội dung 1


			


			


			





			2


			Nội dung 2


			


			


			





			...


			…


			


			


			





			


			TỔNG CỘNG


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch (nếu có)


2. Tình hình.



2.1. Nội dung 1



2.2. Nội dung 2



2.3. Nội dung 3



...



III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN (nếu có)


......................................................................................................................................



......................................................................................................................................



......................................................................................................................................



IV. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU (nếu có)



......................................................................................................................................



......................................................................................................................................



......................................................................................................................................



Biên bản này gồm …… trang, từ trang ……  đến trang ……  và các Phụ lục ..…. (ghi cụ thể số các Phụ lục)
 là bộ phận không tách rời của Biên bản (Trong đó các Phụ lục cần thiết phải thuyết minh rõ các khoản chênh lệch phát hiện qua kiểm tra, đối chiếu).


Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau: Đơn vị được kiểm tra, đối chiếu giữ 01 bản; Cơ quan hải quan giữ 01 bản; Kiểm toán nhà nước giữ 01 bản./.




			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên, đóng dấu)





			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)





			ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN



(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên)


			








Mẫu số 06/CĐ-XNK



















� Biên bản kiểm tra, đối chiếu do Kiểm toán viên nhà nước (và các thành viên khác) được phân công thực hiện các nội dung kiểm toán hoặc Tổ kiểm toán lập để tổng hợp tình hình và kết quả kiểm toán (hoặc kiểm tra, đối chiếu) đã thực hiện để xác nhận với đơn vị được kiểm toán hoặc với bên thứ 3 (sau đây gọi chung là đơn vị được kiểm toán). Biên bản có thể được Tổ kiểm toán, Nhóm kiểm toán lập làm căn cứ pháp lý cho việc lập biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán.




� Nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán ghi theo đề cương đã nêu và theo kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán




� Nêu số liệu kiểm toán và đánh giá tình hình quản lý của đơn vị theo từng nội dung kiểm toán về ưu điểm, hạn chế...




� Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu Tổ kiểm toán, nhóm kiểm toán có thể sử dụng các Phụ lục/Phụ biểu ban hành theo Đề cương hoặc Phụ lục khác nhằm đảm bảo mục tiêu, nội dung kiểm toán
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